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AVANT-PROPOS. 



Lo pocine que nous publiona cn quòc-ngú', est colui qui 
est dans la bouchr do lous le* Annamitcs, liommcs contmc 
íommcs, gartomt comtne lìlles. II esl le plus estimể, lc 
plus goùld des lcllrds, dcs illotirés et inỏmc des íernnies, 
h cause do la morale qu'il reníorine, si birn eipliqude, 
•i lieureuscmenl pr^sent^e S01IS tous lcs rapports, si juslc- 
mcnl appropiiée ỉ» loutes les circonstaoces de la vie l»u- 
mainc. Ktt-on rliagrind, on y puise des consolations ; est- 
on au comltle do SOS taeux, on y trouvo ritnage do son 
Itonlicur peinte avct dcs coulours si vnes, qu’on cn rcs- 
scnt doublcmrnl lc prii. 

Los matỉroes, lot loeutions exquises, les cxprcssions 
senlimcnlalcs y abondenl ; le* principcs g<*nlraui cl par- 
liculiers de la VIO sociale y sonl neỉtement et dairement 
eipon-v S‘agil-d do* vicÌMÌtude* de la vio liiiinsiue? on 
y voit uno description morveillciise do ce labyrínlho*do 
rexisteoce. 

LclTrt tnoial de ce pocme s’excrce sur loules les elas- 
scs et dan* toulos le* condilion* dos liommes. Cesl h son 
mlrite íbndamenlal. appnyé d*adlcurs de toul le poids dc 
rinslruetion, de rexp«<ricucc et du talcnl de raulcur, 
homme Irès-xersd dans la litllralurc annamile, second 
pcrc, on peul le dire, de la langue tulgairc ▼ersiứde. 

*Ngujẻn-du, ce |>oote émincnt, fut Hún-tham-tri du mi- 
nislère dcs rites. Son pèrc dlaii le grand princo (đại- 
vuơng) Nghiím, du tcmps de la dynastie de Lổ. II com- 
posa son poẽme sous le rògne de Gia-long, prcmicr em- 
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|.erẹur de b d,na*Ue aclucllc (Ngujén) et .1 conqu.t dun 
scul coup les sulĩragcs du souverain cl de u cour. 

Lauiorilé ct 1’approbalion de* bommes de lettrcs sane- 
lionna son ouvrage corarae le cbef-d®uTre de la poesiẽ en 
langue annamite parlée. 

Nous atons mis toutc notrc atlenlion h en bire une 
Iranscnpúon rigoureuse. el roribograpbe prdcise que nôu* 
axons obsenéc dans le* accenis comine dans le* bnales 
dcs mols, pourra proíiter. nous lcspdrons. h ceu <fflj 
pourstiĨTcnt 1’dUide ct la connaissance du quõcngír 
ccuc formc du laugage écril. nouvdle encore bìen que 
ẹomplant plus de deu* sièclc* et dcmi dciUtence ei dcs- 
I «née h Cai re tnarchcr rapidcmenl CCUI qni * y adonncroui. 
dattt*la *oie dcs coiinaissances humames. 



Sicb nir là sich ỏng Ngujdn-da, liứu Iham Iri bộ l# 

lãm ra i sách nár đại bay hom bêl củc sách, (lúỵ coi Iront 
lựa tiêng langsa). 



rlcil TÚY-KIẼU. 



bời Gta-linh nhi Minh , cò họ Vuơnỹ Ihra quan vién- 
ngoai, sinh dược ha đứa con, con út trai Ih Vtcưng-quau, 
con đản lông hai đứa gái Ih Tủy-kií u vuôi Tny-văn , hai 
gí nhan-sác đcp dẻ linh-tòl qui diỉrng, lại thém họcdiknh 
lbửng*minh t ljch-9V‘ d ũdéa, c*m, ki, thi, họa chàng thua ai. 

Lóc à; nk*m tict tháng ha, ngưòri-ta hay di ứo mộ. Ra 
chi mói rủ nhau di chơi tukn. di quakhòi suôi, Túy- 
itéu thát OI mó con bam-ltỉn, khdng ai giây cổ, khủng 
ai TÌcng-thãm, thì nghĩ lai cái đêu húng nhan b*c phím mh 
kbdc, bón Đom-liin vé bôa thơ TUÒĨ Túy-kiéu. Vừa chiều 
tôi, ha chị cm dic nhau ra vé, gỉp Kim-lrọng Ih b:jn hvc 
với Yit cng-gvati, cbio hòi chuy£n-vSn, hai chj em I? khíp- 
nép giàu mạt. 

Vé nhi Tủỵ-bíu dẻm Bằm trân-trọc, chiém-bao thày 
Dam-ltin ĩi nói chutcn lé nỏi đoạn trưỉrng đèn sau. Túỵ- 
kt/m vũng khóc len, me nghe dược hòi lim sao v$y, thị 
nó ndi chuvện chiém-hao lại cho mc nỏ nghe. Thì mc nổ 
la oò biêu DÒ dũng cd tin chiỏm-hao mộng mị, có thật 
vho diu. 

Còn chàng Kim-trọng từ khi g}p mặt Tủy-kiéu ví cứ 
tường nhớ luỏn-luỏn, nén chạv tới chỏ gặp khi tnrức, 
thi hỉi cang khửug thày người, lai càng thương nhứ lỉm: 
Cuôn gói di thỉog qua Lom-kiỉu Um nhk Tủy-kiểu. lới 
đó thây toà nhi cao lỡn, mò xung-quank cò xiy lường kin 
dt bct. Ngó thày đhngsau cỏ cii nhh, mới hòi mới mướn 
dậng cỏ ờ mk học. 
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Đem dồm đem sidi lới, d ,0 ờ đó di hon hai tháng mi 
khùng gập mặt Tủỵ-kitn. 

Iiú'4 ây Tủy.ìiíu ra dạo tuôn hoa chơi dirứi góc cây 

đ ?v V* nghe llơl có oỏra * 11,1 ch ^ « trèo vách dòm 
»ô. Con kia nghe động đá taỏt tỏ dóng cua M rdi. Ngó 

quanh ngd quát Uny cây trim giắt noi nhánh Ao ỉìỉn 
'ỉ ,*?/ 'i*. trim ứm Sin s "ị h y n Tủy.ịiíu dÌY clùu- 

gờ hiẽl màt trâm mới ra mới kiềm. 

L..? é vỉĩ. anl ' *.!"*' ìiũ tíỉn * ỉ,ỏi ai n.ât trâm hay 
không ? TủyAiéa thtra ai có đơực «1.1 xin cho iại. Ánh 

a chạy tứ 11, thín, hai chiếc xu, ỉn thng gói vò ciikl, 'n 
lụa, ra, leo lên, mới tô sự- tỉnh TỚi TũỊỊ-liểu. Con Kưù 

****'? * k f Wng Ih tại cha mẹ, minh cin thơ 
ậu dim hiêt dâu Kim-trọng nkj.nl gín-vó xin cho một 
.eng cho chác ring chịu lũ thỏi. Ki iu Uén chịu, giao 
trủm, khản, xuyên, quạt rói ai vê nhh nẳy 

lẫ ỉ n ^ r,n ỉá Mnli nl ‘^ àũg ngoại Tủy- 
kiểu cầ hai óng l)Ị vi hai em diu đi; di d.j ta 

," h ;! la * một minh tìiong tìù, đeo đd 

nỉ.ĩ’rf ' ả0 . đá, ,' il qa5n ’ đ<ia ? «». ra piilisaù, tuot quá 

, “ r m ; lr Z 9 i L . co T ag3f ! dắc tho ùhk, ừ đá 
irò-chuyín làm thơ, làm phú, dinh dờn đình dịch, Ih s 

í. n,a " cho ,tH)t " gì *ỵ ,n $‘ dím- khuya lại Kim. 
/rợiiỹ mrón xAp ti<c, mù va khỏng dio. Sáng ra lù gii 

» < ! uực u ' ơ dlứ «M«, nẻn lo tê chiu 

loU, ;!!" Ĩ- H : M By d,a mẹ n * vổ - Ruí ^«0 vSẽ 

^ Ml ^.Ị^phòng nlủ 

Ih trong cha, nín lo di Un minh mi 
chuộc cha Mditam-sauh li tay ngoỉti mụ r.i-ìikm thu- 
Kõ mua lảy nd. 

JĨTĩỉ ’* “■ »ó kliíng diịu Um di, , 5 , dl0 

rl ' *’ '** , "' nb '• ">« yf iĩm ,V" a . L, 
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vỗ lit lim dí. Tháy vky mới dô nò, thỏi thì ờ dó, chờ 
cứ ai muôn thi gà DÒ inh lây vón 1.71. 

Thúc-sanh tới boỏn-hỉn, di chơi dỏ g3p Tủy-kiểu ưng 
ý liín chuộc lây dem vé lỉira rợ. Cha r/»tic-5fuih la-dức 
con sao cdcưứi dó dí Ihm gl. Thúe-utnh kliỏng chịu bò. t!il 
Thúe-ônQ Ih cha va. di tới phù đường mb thua, ông phù 
Ira hòi rỏi dem Kiéu ra dỏnli dòn. Thủc-sanh dau lòng 
dứng ihút-tliít khóc, quan hòi, bìrn nói nd Ib dứa có bi 
nin tiêc. Quan mới day nổ Ihm thcr dánh dờn mỉi coi. 
Ilàn nỏ Ib gái có bi Ui c6 nhan sắc, ndn quan phú khuydn 
cỉia Thủc-sanh Liỉu cho nỏ lây nhau. Từ ây vó sau cha 
con hob hiệp, Ui cbng đem lòng thương Tủ y-ktát. 

Con Kiền b đứa biêt déu, biẻt Thủc-sanh cổ vợ lớn 
ờ bén nhh, nỏn nỉlng nói biiu vé mb ndi cho vợ chinh 
hav kèo sau r;*y-rb khó-lùng. Mb Thủc-sanh vé thì vc chớ 
giàu không cho con lỉoan-lh<T Ib vợ chính biêt. Trong nô 
bạn-bè có thàng U)ig vói thùng Khuyên vé mét thót vứỉ 
lloạn-ihơ. Con Hoynlhơ nôi màu ghen, cho quíkn ày qua 
Idn dôt nhh, bal con Túy-hểu dcm vẻ giao cho mọ nó 
hbnh-hb, đby-doỊ. 

Lúc cháy nhk, thl qnin lọn vdl xic chit trói n<?m vào 
dỏ đò Um tang. Thùc-sanh khi ây di khỏi. Cha va ờ nha 
chạy qua llùy nha cháy lan*hoang, lại cổ gíp xương nổn 
tường Tũy-kitn dú bị chỉt tliiỏu rói. Tliủc-sưnh vd nghe 
nôi Ui nu-rì khỏc*lóc. Mới mướn tháy pháp đánh dỏng 
thiếp mã kiêm Tủy-kiiu. Thl tliièp nói nó còn sông, khùng 
cô chét : MỘI nSmnứa sílhây nhau mà không dám nhìn. 
Thủi -sanh khỏng tin núng tháy nói bậy. 

B<Jn kia bb mọ ỉhạn-thơ lbnli con Kiều cho đôn, rói 
Ui giao vổ cho con Hoạn-thơ. 

Thúc-tanh về thì con lĩữộỉ.-thơbU nỏ ra Uy ntángUúy, 
bii híu-hạ dỏ. Thúc-sanli thây biỉt mb không dám nlun. 
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Sau ttilỵ dày-do} qui lội.nghiẬp, u„ hỏi vôi Hoạn-lhơ 
l»óu nói lay, đùng có liỉinh-liỉì quỉ nù Iliãt đúc, tiii 
ỉtoạn-liiơ mói clio ra ờ gió chùa Quan-im-các 

Cách ll búa ,lloan-Uiơ, g,â db vẻ thám mọ, ma tri núp 
rình coi ; mói thây Tlnc-snnh vỏ chùa nói chuyện vưi 
Túỵ-Héu \ợ liùi di diu vây thi nói di coi ngirơi viĩi 
kinh, chir viòt tút l.írn. I la. vợ chóng dcm nhau ví, di 
con dôi ư I li d«». /ú/f, hỏi Iiiêt nõ vói ỉlượn-thơ dủ rinh 
nglio ụgoò. vách. Nén sợ tinh bc tròn di. Mà sự 1,0- Y«r 
dỏi biêt lây chi mà an, nỏ„ Sn-cốp cái d.uỏng vLig vói 
rái khánh bạc, khuya Iilùy vicli rã di Sáng ra toi chua 
Giác-duy c»n, vỏ đó nôi minli ừ ĩìđc-ktnh, su trirờng sai 
dcin cliuỏng kliinli cúng, thi tò Gidc-duyin biêu ờ dỏ.nk 
ch ừ sir trnòng qua. 

Yt lâu có ngtrời ò am Hoon-ỉhơ qua chơi thây chuông 
'ang khánh Lạc mới Iiói hèn am ây cũ nút dô ày rỏi lai 
1,h , ^-Httyẻn tra Túy-kiđn, tl.i Tùg.kicu IHÍI Ihi.ỹt ra. 

, " lo rnh trôn di, llil lại gời cho bh iìac-bà lánh ví, dem 
gâ cho chiu ten la Uạc-hạnh. Dạc-hạvh dem vé Chán-lhai 
h.in I.II cho thu ki}. Mà Túy-kicn cúng khdng chịu lúm đi. 

Sau TỈNidi tới dó chơi thích j Iitới chuộc lây đem vê 
lj,M x<r ll y n n,| k của cho ừ đirợẽ nùra nãin. khi âv 7\V- 
Mi Unl ‘. 4i am e*'»c. Kiều xiu di theo, inà Tù-hâi khỏng 
cl .0 ndi bận chon hận cing khó-lõng, háy ừ lại nhì, 1 , Oi 
Irong một nám sé vô rtróc. Thi thật mội nã,,, Từ hâi làm 
giiịc dirợc trờ vé rtrức. khi ày oai I|„òrn lũn, anh-húng 

nhót xú', làm lún llũcn-bạ, Tũy.Uểù mói xin mù trà in 
odi, dio rỏi. 

v.ịy sai qua,, di mòi Thúc-sanh, mụ gii, if vứi mọ con 
lỉoọnihơ, vôi hà Cidc-dnyén; bít Tù -ba, v,tyiim-nuh' 
c..n //oọ, Dạc-hyuh, Dac-bà, tlnng Ưng, Uni.g Khvyèu, 
dcn, vé d. I, o„ trà OÒM. 
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Thùc-sanh ilii cho một trâm CUÔII gâin, một ngán cin biịC , 

Mụ gib vb hii Gtảc-iluỊ/êH một trâm lượng vàng ; 

Ilcạn-lhơ thì nliiêc bò ló rúi thỉ vé i 

Con bao nhiêu chém hct. 

Rói ra lạy tạ chóng vì nhờ chỏng ma đón ơn trà 
Jodn được. 

Túy-kiểu củm lử Gtấc-duyùn lại chơi ỉt lủu : Vì ờ còu 
icliưa dịnli sờ, RỢ sau khỏ gập nhau, thì bh Gidc-duyỉn 
nỏi ĩ Không hồ gì: « Năm nám nứa gụpnhau tại sổng Ttén- 
dicừvg, ây Ih lời bã (iiảc-tvr nói licn-tri. » 

Lúc ày Trào sai ỏng Ỉìờ-lừny-hiỉn ra dánli Từ-hdị. mà 
litu thê đánh khùng lại, nôn sai sứ đem lê vật cho Túy- 
tiểu với Từ-hdi, khuyên ra h!ing-d.'u thú tội. Từ-hdi 
dùng-tping khỏngchịu dỉo. Tủy-ktéu Iián-nì nói thi£t hơn, 
bièu thì dâu di cho đư<jrc chứ trung chứ hiẻu : Trước lầ 
dược vé gập cha mộ. sau la dược trung với vua. Từ-htii 
bòn nghe lời bó giáo hàng đáu. 

Tủy-kiểu cho tin cho ỉlỗ-tôuọ-hién dem qubn-gia ra rưúc, 
chìng ngờ dạy quin bin Từ-hdi di. Từ-hdi chèl mà khùng 
ogi. Quln vé nói I4Ì với Tùy-kiéu. Túy-kiền ra khỏc-lỏc 
nói Hi (ai minh cho nên chóng mới chét Ibm-vậy, thì xác 
té xuòng. Quản bát Tùy -kiểu đem vô llô-tông-hiỉn hòi 
Tùỵ-kiiu muôn lin di-gl với Tricu dinh vi cóng dá giúp 
lời cho Từ-hdi ra d’u. Tũy-kiéu hàm không cd cỏng gi, 
một xin xác Từ-hải dcm vé chỏn. 

Uỗ-tỏng-hiỈH mờ tiệc đái quan quln tu ứng sĩ, đcm 
Túy-kìéu ví chơi một dòm. Sing ngbv ra tỉnh rượu mới 
giựt mình sợ e mình lây vợ giặc có tội với Triéu dinh, 
ndn đcm gủ cho thỏ quan dát ây. 

Thò quan dcm ki(u rước vd dem xuỏng tbu dậu nơi 
sỏng Tĩín-đicờng Nghe sõng gió ám-ám, hòi quàn ỏ- đõ 
là đáup Quản nổi là sòng Tiítt-đường, liêu nhớ lại lời liên 
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tri l>h Gtđc-ỉtr Ih bi Tứtn-htĨỊtỊ lièn (14m đảu xuúrtgsỏng 

Bb Gii dn\f : lũ * t I ri ti. 'n-lri ij llittờ ỉru đá t< 
cl e 1ÚJ <7 «i<5 s'rm tôi mrớn cl.hi chỉn lén cl ;,i X,;*.,,. 
Iiohi, kiii ây mới chbi dirợc vớt lén đem vé am nuỏi 

Cồn Vuơnợ-quan vỉ» Kirn-tiọng 1 :,y Tùy ván thê cot 
ĩủỵ-h/H' thi d)u rua sai đi ngói tri liuyiịn cúc xứ ìy 
nli / đèn hỏi th:.m ngtrừi-tn có biỏt có ngheticlt c n Túy 
ktểu ln . v ^ hỏng Thỉ ngxừi-ta nòi có, nù không biôt bầy 
giờ ờ đủu. Kiôra tim lioài khủng ra. 

.N’jm ây cải nhậm, vua sai di ngói xú* ll.ic, 1.31 nnli on 
di tóri sòng Tiển-đrửug, nghe Iidi Tảỵ-kiiu cũi t i dĩ 
Ihỉ rước tháy lim chay, dật hhi vị n.h tò Mợ G ìáe ỉuyin 
d. coi thày mộc vj thì 1*1 h tè con Túy-kiểu, míi hòi 
lii ai tới Ibm chay; biỏl là anh cm, cha mẹ ĩuyÀìéu thi 
no. Tũy-ki/u côn s<5ng ỉr tai am minh. Dic vú Ãỉìín rá 
thiệt lich; Dem nỏ vổ, nó khỏng cliịu vé Cha mc ln-dú*c 
ndi muôn lu thi sỏ lỉp am t}i nhi cho mà tu, cùng rtrưc 
bỉầ Giác duyỉn vể dò tu với nd, Uil nd mới chịu ve. 

Am-tụ* lỉp xong rói, cho đi tim nrớc hà Gitỉc-iuyin thi 
dã mât di bao giír biộl tãm bi‘Jt tích. 



KIM, VÀN, KIÊU, TRUỴÊN. 



Trẫm nỉm (1) trong còi người-ta, 
chú" thi chứ mạng |2) khéo lỉ» ghét nhau ! 

Trái qua một cuộc bl diu, (3) 
nhúng đêu trồng thày đi đau-đớn lòng ! 

Lạ chi l»ì síc tu* phong ĩ (4) 
trùi xanh quen với má hóng đánh ghen ? 

Kiều thơm (5) lán dờ trước đèn, 
phong tinh có lúc còn truyi'n sừ xanh. 

Rìng núm Gia-lĩnli triéu Minh, 
hon phương plùng-lạng, hai kinh (6) vứng-vkng \ 

Cổ nha Vương-ngoại họ Vương, 
gia tư nghi cúng thường thường hực trung. 

Một trai con thứ rôt lòng, 

Vương-quan là chứ nôi dòng nhu gia. 

(1) Diri ngirtri-u một irim năm làtn bạn, vl vậy: «Đa van Mu 
tyin ngky * ■ M nién giai lẵo » 

(ỉ. II ÚM tài vft mạng, hữu mạng TỜ Ui, Ui mạng lu-rng <10. — 
llỉ eđ lỉti thì kliíng có m*ng. mà cổ mạng thì !fi kbíng c<í Ui, 
n-!n rlng : Ui mạng gbél nhau. 

(3> Tam liụp nién vl nhứt biên, thinrng liii biỉn vi lang diín, 
tang điển bitn vi thiromg hải. — Chl euộo đW hay dii-dỉri. 

(4) — kia rít ty chírl. — Đtnrccii kia ít, thì cíi ly nbiéu, không 
cln nbau lioo-giờ*. 

(3) — Sách hay, Un bay. 

(Gì — u Nam-ki&h y&ỉ nic-kiab. — Bắc u llữ-kioh, nam u 
tiiu-lỉng. 
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Dáo lòn# hai i Tô-nga, (I) 

Túy-kiéu IỈ 1 chị, em lh Ttiy-vin. 

Mai côt (ách, tuyỗt tinh thán, (2) 

một người một vè, mười phin r*n mười 
Vản xcm trang trọng tdt rời 

kliuửn lưng đ;íj-đặn, nềt ngưửi nờ-nang ; 
Hoa cười ngực thỏt đoan trang, (3) 

máy thua nước tdc, luyct nhưừng mbti da 
hiểu óng s^c-sào mận-mh, 

«o w tồi sic lại lò phân hơn. 

Hương thu thùy, rít xuin sơn, (4) 

,H * ? heu tl,ua *Um, liOu bờn kdm xanh ; 
Một hai tighhìng nước nghiêng thành 
sỉc dành dôi một, thi dinh hoh hai 
n lỏng- minh vón sáu tư (5) trời 
*«|| nghề thi hoạ, đù nghé ca ngim. 

Hung thương hu hực năm Im, Ịiỉ) 

r,n đ “ t ’ l,ỏ cảm ỉ 7 ) ntột trương 
Kliức nhà lay lụa nổn chươug 

mvt tliiổn bạc mạng lại càng não nhàn 
Ihong lưu rát mực hóng quán 
suin xanh xbịMxl tái tuân c ạp 



' w ' - — lann Irở-i cho. 

'G) t-A cong, thương, ghtc, trí, fĩ 





15 — 



Yin tiirm trướng xù inìm che, 
tưừng (lỏng ong bướm, di vẻ mĩ|C ai. 

Mùa xuin con cn dưa thoi, 
thiều quang (1) chín chục đá ngoỉii sáu mươi. 

Cổ non xanh tận chan trời, 
nhảnh lé tráng diếm một vái hỏng-hoa. 

Thanh minh |2) trong tièt ngày ha, 
lí Ih lào mộ, gụi là đạp thanh. 

Cẳn xa náo nức <<n anh, 
chị em sấm-sủa hộ hanh chai xu&n. 

[»’)p-déu tỉii-lừ giai- nhơn, 
ngụ*a-xe như nước, ảo-quán như nêm. (3 
Ngòn-ngang gò đông kéo lên, 
thoi vỉing hò rác, tro tàn giây hay. 

Ti tã hóng ngá vẻ tây, (4) 
chị cm tha tlùu ran tay ra vé. 
ỉlưác (lũn theo ngọn tiêu khê, 
lán xcin phong cành cỏ hê thanh-lhanh. 

Nao nao dòng nước uòn quanh, 

nhịp cáu nhò-nhò cuúi ganh hước sang 
Sòr-sừ ừim dát hôn dàng, (5' 
diu-dúu ngọn cỏ nữa vang nừa xanh. 

Rỉng sao trong tiỉt thanh minh, 
mỉt đáy hưang khói vắng tanh thê mk ĩ 

(I) Cừu lliập thica quang. — Chlmùnuln ba tháng (II 90 ngày) 
ml Dgohi sẩo mtrơ -1 14 dl qua khỏi hai thắng rói, vừa qua míng 
ba tháng ba. 

(2> Tằôl thanh minh. — Ng\y móng ba thiug ba <!i gi.lv mù. — 
Dhn thựr, ttch Tin-vân-clng Um GiMừ-sny ; clm lừa ba ngày vl 
tưưng UỀl Tir-iuy lị đòt rừng cho mh ra mà khỏng ra & trong 
ly ml chít. 

(3) — N*trfrt-la dùng d.Ịp-dnhi, chật như ném. 

(4) — Chiêu, m|l irtVi tiêng liỊn. 

(3) Nkm dlt. — Mỉ, ddp mỏ Idn. 
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Vương-quan mới dán gán xa, 
l>ạm-liỏn nìng ay xưa h ca nlii : (I) 

Nùi danh thi sắc mội thl, 
xôn -xao ngoầi cùa lũêm gì én anh ? 

Kiễp hóng nhan có mong-manh, (2) 
nìra chinig xuân, thoạt gáy nhỉmh thiẻn hương (3) 
Cd ngirừi khách ừ vién phương, 
xa nghe cũng nức tiêng nbng tìm chơi ; 

Thuyên tỉnh (ị) vừa ghổ đèn nơi, 
thì dà trim gáy hình rơi bao-giừ : (5) 

Phòng khỏng lạnh ngắt như tờ, 
dău xe ngựa đá rẻu lờ mờ xanh ; 

Khóc than khdn xiêt sự- tinh, 
khéo vỏ duyỉn bày li rnlnli (6) vởi ta ! 

Đi không duyên trước chằng thh, 
thi chi chút đích (7) gọi là duvỗn sau : 

Sim sanh níp gúy xe chẳu, (8) 
vùi nông (9) một nắm mặc dáu cò hoa , 

Trii bao thò lặn ác th, (10) 
ây mổ vô chù, ai mh viêng-llủm ? 

Lòng đku sán mồn thương tim, 
thoạt nghe kicu thoát đàm-dàm chiu sa. 

(I) — Con h4t. — Con dì. 

(1) Mongmanb. — Mùngmẻo, mòng m.tnh. HCng nhan b?c phện. 
w — Quùc lâc llỉiỗn hưcmg. — • Trạng mi nứ. — Con gái linh. 

(4) — Tinh nh<rn. — Ngươi cd tĩnh, phái lòng .... 

(5) — Trẫm chièt linh trím. — Chèl di rổi. 

(6) — Mình là chỉ con Dạm-tUn. 

(7) — Chút dtnh, chút liéo. 

(8) Níp ịAy. — Ru-o-ng giiy dí dổ minh khí. — Xe chiu. — Nhà 
'4ng. — Nhà vkng. rạp dá chỗn xấc. 

(9) — Chỏn cgn (Nùng trữ. — Cạn xợỉ). 

(10) — UiAt bao lỉu nlm di qua rỗi. (Nhự-t Bgujfl váng lai h&i 
tri kt niên). Thỏ lfc thỏ lạc. — Mặt trẳng. — Ác li ic vàng. — ỉlịt troi. 
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Dau-đứn thay phận dừn-bìt ! 

lửi rùng : bạc mạng cúng ỈỈằ lời chung. 

Pliụ-phỉing clii bìy hoả cỏng ? (I) 
ngỉty xanh mòn -mòi má bóng phui-pha ? 

Súng tom vợ khlp ngưừi-ta, 
hại (2) thay lliic xtióng tom ma kliửng chóng ? 

Nào ngtrời phụng cbạ loan chung p 
nio người tiẠc lộc tham hóng 1.1 ai ? 

[)j khỏng k ’• doii người hohi, 
sân điy ta kiêm một vhi nón hirorng. 

Gọi to gịp-gớ giữa đàng, 
boạ Ri ngirừi dưới suôi tàng (3) biòt dio. 

Lim-dira khàn vái nhò to, 
sọt ngùi và gạt (4) trước mó bưức ra ị 
Một vùng cò áy bóng th, (5) 
gió hiti-hiu thỏi một vá ngọn lau. 

Hút trùm sán gút mái (ĩSu, 
vạch (la riy vịnh bòn càu ba ván. 

Lại chng mé-mài tâm thin, 
lại chng (lúng sừng táu-ngỉn chàng ra ? 

Lại cỉing ù-d«)t n‘t hoa, 
sáu tuàn đứt nòi diâu sa vần dỉú. 

Kdn ràng ch Ị cúng nụ*c cười, 
khdo dir nưức-nút klidc người dời xưa ? 

Ràng hóng nhan tự thu ừ xưa, 
cái d«’u bạc mạng cỏ chưa ai đâu ? 

(t) — Tạo hòa công. — Thọ* trởã ; dứng dựng nín trời dầl 
muôn vịL 

(2) — Thương bệi ibay 1 

(3) — Itohng tujdn hbĩoh. — Suốt «ang. — Ảm phil. 

(») Vb r)t. — Vầl cất idt <14 <1. — 1-ẹy vbi cểi. 

(5) Cỏ ij. — C'5 xỉa. Bỏng tả. — Cliiéu. (Thái dưcrng 
inh ta). 

2 
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Nòi niểm tiròrng đỉn mh đau 
lliâỵ ngirời nằm dày hièl sau thê lứo 7 
Quan ràng : diị ndi hay sao 7 
một déu li một rin tho khó nghe 7 
(V dây 5 m khỉ n^ng-né, 
bdng chiểu đắ ngá dậm xẻ còn xa. 

Kiểu rỉng : nhúng đúng tín- hoa, 
thác là thỉy phách (I) còn là ũnh-anh. 

Dẻ hay tinh lọ. gặp tinh, 
chờ xem ắt tliiy hién-linh biy-giờ. 

.Một lỏi nói chừa kịp thira 
phút đủu trận gi <5 cu*n cờ don ngay. 

Ào-io đẶ lộc rung ciy, 
ờ trong dirờng cò lnrơng bay ít nhiều. 

Dè chìrng ngọn gió lAn theo, 

▼ít giiy lừng lnrớc in réu rinh-rinli. 

Mặt nhìn ai nâr déu kinh 
nỉttig r.lng : nly thật tinh thknh chàng xa : 
Hữu tinh ta I3Ì bièt ta, 
chứ nd u hiển inới líi chj cm 7 
D 5 lòng hitỉn hiện cho xem. 

ta lòng ning lại nòi thém rh lởi. 

Dòng thơ lai-ling bói-Mi 
gỏc ciy l)i vạch một hài cỏ thi. _ 

Dùng-dìng dờ ờ dờ rổ, 
hc vang dủu dá tiêng nghe gán-gán 
Trỏng chùng thây một Tăn-nhân. 
lồng buổng tay khiu btrớc ũn dạm bing (2) 

(lj ~ Tli ' kl ^ n tinl > pkácli. — Thùy tía nguvi miL - 
(Sanh Ihị anh minh.) Thùng mầnh. 

(t) — Đirỉrng di- 



Tinh anh 
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Đề liuô lưng lũi gió tring, (1) 
sau ehơn theo mội vii thvng con-con. 

Tuỵêt in sắc ngựa cu don, 1,2) 
cỏ pha mhu áo nhuôm non da trời. (3) 

Nẻo xa inới tò mậl người, 
khách da iuỏng ngưa lới nơi tụ* linh. (4) 

Giai nhơn (5) lán bước dặm xanh, 
một vùng như Ihỉy cầy qulnh nhlinli dao. (0) 

Chàng Tương quen mịt ra chbo, 
hai Kiểu e mật nép vào dưới hoa. 

Nguyẻn người quanh-quàl đìu xa, 
họ A*im t(ĩn Trọng vòn nhà trlm anh. (7) 

Nén phú hậu, bực tài danh. (8) 
vin chương nét dit, thùng minh táuh trời. 

Thién-tư thi mao tứt vời, 
vko trong phong nhỉ (9) ra ngoìũ hho hoa. 

Dửng quanh (10) vân nước đàt nhh, 
với Vương quan trước vin li đúng thin. (II) 

Vân nghe thơm nyc hương lân, 
một nén đỏng tước (12) toi xuin hai kiểu. (13) 

(I) — Chl ngươi cổ Unh hay ve-vln. 

(ỉ) — Con ngựa cu (lun don. 

43) — Áo lanh. (Thiên Ibanh). 

(ỉ) Ty únb. — NÓI chuyên. 

(3) — Ngươi lừ ld. 

(0> — Ngd »ft Aắm ly Ihly hai người con g4i linh lắm. 

(7) Trlm anh. — Con nhà quan, con nhk tủ- tê. 

(S) — Con nhằ giku di Uu dơi, học hknh giói. 

(9) Phong nbâ. — Pbong lưu nhu nhũ. — IIIo hon. — l,jch iy 
cú thẻ cđ Ihlêp. 

(10) — Xung quanh. 

(II) — Quen lơn 41 Ih bạn bọc. 

(IX) — Oinglươc.— Dàiđúnạ lươc, dơi bịu Hin, Trlo mạnh. 
dơc Ikm ra dể lAy cho đưyc ỮOng ngù bát ab| kiêu mi dem vê (tó... 
(13) — Toẳ tuln. — Kho4 phòng iuln. 

t. 
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Nirớc non cách mày Luóng thêu, (I) 
nlnritg ij Irộin nhớ thám yỏu chỏc-niòug 
May lJiay giải càu tirơng phùng! (2 
Gặp tuin đô lá (3) thìa lõng Om lioa. 

IWng liúng licc tliiy nèo xa, 
xuln lan tliu cúc mặn mã cà hai. 

Ngtrời quOc sác, kè thiển lài (4) 
tinh trong nhtr đá, mặt ngohi còn c. 

HỊp-rình cơn tỉnh cơn mê, 
rỏn ngủi chàng ti.Jn, đớt vổ chỉn khôn. 

Giđ clnéu nliir giục cơn buún, 
khách đh lên ngựa, người còn ghé theo. 

Nhjp cáu dãi mrớc trong veo, 
bín câu tơ liéu bdng chiêu llia-la. (5) 

Kiểu tir trờ gót trướng hoa. 

míỊt-trời lạn núi, chiíng đà thu khOng. 

Gương nga (0) v^nh Tạnh <7) dủy song 
ving gieo ngẳn nước, cây lóng* bổng sản. (8) 
llài-dường (0) ri ngọn đOng lân, 
giọt sương gieo nặng, nhánh xuân là di. 

(1) — Duổng thiu. — Tả phòng. — Buông con gái. 

(S) — GỊp-g<> nhau. 

(3) — Tuẩn JẠ li la mùa d.ing II rụng ; Mai khi rụng ư hỉl di 
rúl, thì roifri trí bòng. 

(4) Ngtrừằ quOc tíc. - u Tủykitn. _ Ki Ihidn UI, u chỉ rể 
Kim-trọng. 

(5) Tha la. — Bã ra, pbỉt-plur. 

(0) — Mịt trỉng. — 

(7) — Tròn tròn. 

Í8' — .Mặt trời dã l*n di rỗi, dèm Ihltu Iring mọc dà gic bóne 
ra trird-c tán. 

(9) — Tín cAy h.ii dưfrng nó rỉ ngọn qua nht gin dd mầ & phía 
dOug. r 
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Dâm d*m lỊng ngim bòng nga, (!) 

đon (2) đường gán tới n«’o xa bừi-bời. 

Người mb đòn thề thì thỏi, 
dừi phiên hoa (3) cũng Ij dừi bò đi. 

Ngưừi dâu g])p-gớ Ihm chi ? 

trâm nũm biết có duyín gi hay khóng 
Ngin-ngang trlm môi bén lòng ; 

nỏn câu tuyệt-diín ngụ trong tinh tình. 

Chinh-chinh bóng nguyệt xẻ mbnh, (4) 
dựa loan bỏn lri(n một minh thiu-thiu. 

Tboảl diu thây một tiều kiéu, 
cỏ chiu phong T:*n, (5) cổ chiu thanh tin (6) 

Sưưng in mặt tuyêt pha thản, 
irỏn vhng (7) íùng-dừng như - gán như xa. 

Chbomìrog don hòi db-la, 
nguón dao lạc lòi, diu mb đcn điy í* 

Thưa r5ng ỉ thinh khl (8) xưa nay, 
mới cùng nhau lúc ban ngbv dẵ quén ? 
llbn gia (9) <y mái tày tliiỏn, 
dưới dòng nước chiv, Wn trẻn cổ cảu. 

Mây lòng li? có (10) dcii nhau, 
mìy lời hạ tứ (II) ném chảu gieo vbng. 

(I) — Dim dim ngúi nhim bóng trắng. 

(ỉ) — Don ren. — Hổi trong minh, nghi.... 

(Ị) Phitín boa. — Lịch »ự\ xinh tôL 

(4) — Khuja rứi. 

(5) Phong ĩrận. xinh lồL • 

(6) Thanh liin — Sạeh-*é. 

(7) — Trín ca lưn *ing. 

(8) Thinh khỉ. (Dỏng thinh linrng ứng. dóng khí lưưng cia). 

(9) IUn-gia. — Nhầ nghto. (tu con Dạm-liền). 

(10) 14 cô. — .Ngổ xuòng. — Lạy, cứng, quắi. 

(II) llậ tử. — Chu tuAng. (Um thư cho hay như ném chia 
gieo vkng). 
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Uttg irinli hội chú (1) xem Iirừng, 

mb Ịíèm (rong sô dữ.111 tnròrng IỈJ éd lụn 
Au đ&nti íỊtiâ Liừ|> nhorn tlưtén 
cũng ttprửĩ nịt hội mật ùmyia diu u 
Mv ntr&Ị hbi nnri, m,ỷi m, 

ciu thân h_\ mượn Lú ĩ hoa tẽ-rửỉ 
Kưn vâng tónli ỹ đ,ĩ lủi, 

iay tiỄn một TÍ, dà mtrtì khúc ngim 
Xetn 1 ỈI 1 T Uiíe-ltám khen thầm, 

ýủ dằJih tú khhv ém Um (3i kkk thrôsiỊ 
fĩ(!TM vảo tã |I- đoỊn tnrửrv, 
un treo đli nliứt, chí nlitrơĩig cho ai 
Tlietii tom kJi 4 di đỉ trử hbi 

nbng còn dm ĩạj một bai tụ* linh. 

C||J d.ìu trịch ỉiirc ưihiiÍL-minh, 

linli ra mới Lilt rông iDỈnh điỉỂm-bao. 
Trđiìg theo nhử Ị Im đ $Ì 1 nbọ 
htrơng íliqra itrừng hếỵ ra vio dỉu div ? 
Một m]fth lirứng-ỉự* canh chây 

dtrõrng xa nghĩ nỗi Ban tĩU nỏ kinh. 

«■» *ròi Lẻo giạt đi đinh. 

hiềt 'lunk mltth bih phận mình Ch4 th i 
^ Ttàụi Hbp íT j> sõng doi, 

nglií ilồi co m lạt S J( su dui C-Tn. 

■íỉiọng Jtiíu rén-H trirớng /ũ an 
nhi hmyén (4) cM tinh kòĩ ao cớ gì ĩ 
Cớ sao Irin-tnọc canh khuya ĩ 
mki hoa lẻ J,i : . dim-tỉí giọt 

( I) m cliủ. — Rĩụ ưũnt. tCol lij Ị*;* frđỊ tm; , 
rs> Ệ»o t n InrỜBg. - sa ^nln tfj J lỉm _ 

(3) — ĩhẻy 1 ùiij g^íĩi . 

|4) — ||iíjíu <ĩLr7B[j. — tf^ 
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Hin r5ng : chúi phkn ngiy thơ, 
dtrớng sanh đôi nợ (I) tỏc lơ (2) chơa đén. 

Butó ngiy cbơi mi Dạm-uỉn. 

nhip đi phủi thiy ớng li£n chiẻm-hao. 

Đoan trường là sô th< nào, 
bai ra thỉ ây vịnh TÌO thê kia ? 

Cớ trong mộng triệu mh suy, 
phin con bict có ra gi mai sau ? 

Day ràng mộng buyển cứ đìu, 
bỏng khổng mua náo, chic sáu nghi nao ? 

Vung lời khuyên giii thâp cao, 
chưa xong đêu nghĩ, lai xbo mach tưorng. (3) 

Ngoài song thò- thè anh ring, (4) 
cuôi tường bòng liễu bay ngang trước mhnh. 

Hién tà gic bỏng chénh-chénh, (5) 
nòi riẻng riéng chạnh lác riéng một minh. 

Cho bay lk thói hữu tinh, 
đô ai dứt môi tơ minh (6) cho xong ? 

Chkng Kim lờ lai thơ song, 
n5i nkng cinh cinh (7) bén Ihng biíng khuiy. 

S4u đong cing khic chng đSy, (8) 
ba thu (lún lại một ngky ãú ghẻ. (9) 

(!) nơ- — Cing ch» ngii m?. 

(I) Tóc-ir. — Miy-mún, mồng-minh. (l>la mộl chúi cảng chim 
Ãin ámjx). 

(J) — Nơ4x mlL (U*ch Tirimg — Mạch sông Tương). Chl b» 
ngu hrtng Nớ-«nh kMc chông....) 

(ị) — Chim »àng tnh. 

(5) — XI ehUtt. 

(6 Míl lơ húng. 

(7) — Ngạy ngạ*. 

(g) — Sơ b«$n ríu cầng nghĩ ckng Ihỉm hoài. 

(9) — Nhớt nhợt tam thu. <Mỳi ngi» hằng bs Dầm). 



Mây tin loà kĩu song the (I) 
b*i bôog lio-dèo đi ví cLiira-lao. ã > 

Tuân trảng kỉiuyẻt, dỉa diu hao, (8) 

n ,“* 1 mơ lvỈTn f mạt, lòng ngao- ngán tong, 
riiòng văn lioi giã nbtr díng 

.. L *T fe <4) •*■«*; lU, t<r (5) dè. 1,11,00 loin. 

Mành lương (0) phít phát giò dan, 

Vi rhw " ỈU1 , * w Uuo linh 
' I chỉng duyên nợ ha sanh, (7) 

Ihmchiđcm thái khuynh thành trèu ngưoi. 

lling-khuảng nhớ cành nhơ ngươi 5 

nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chuTi di/ 

Một đing cỏ mọc xanh ri, 

r.í BB ĩ C i"* 1 .“ ng il S' «*» đẳo. 

Gío diiéo nhơ khẳy cưu si ti 

'i lau (8) hiu hắt nhơ mau Idiày trìu 

ĨVghé riéng nhớ a lường nhiru 

xSạ-xSm đè nio Lam-kiéu ỉỉn sang. 

Thira ngtiiém kin công cao lươn" 

cạn dòng lá Ihim, dút đường cỉiim xanh 
Lơ-thơ tơ hếu Luỏng minh 

con anh hợc nói trẻn nhành mia-mat. 

(1) — íĩiỵ raịt nhr Lrtn rí* lảnh 
bo ĩl ~ u ° ** * * Mo » lită «M Uo*éo Cbưm-Uo tUy. 

(3) — Trong thắng oriể moOn dí r* , _ | nn .. . 

nào. dỂm nằy, nghi nhó- Tũy-hiđuboki ’ ' :lĩi ' 7 ' 

(4) — Quytỉa sáo. 

(5) — Dời. 

. .• r ỉ? ữỉn ịCiog * Uch dHv mii \ợao ' o ... V - 
lại sửng Trưng.) 04*0, Ar-ttU, 

^ " Ph ¥ " nh chi, sr giio chi, quin Iir r| tl _ MU 
r mm •- -n nfcr niíưt/ • L ~ Nhẳ* «*ah 
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Mi* lán cửa đáng then ghi, 
dìr tliéra hoa rụng biêl người à đìu. 

ChSn-ngán dứng trót già lều, 
dạo qu*nh chợt tbìy mii sau có nhi. 
u nlủ ,\gổ-rift thương gia, 
phòng không đè dó ngirời xa chua ví. 
li* ỗtu du bọc hòi tliud, 
túi dòm cặp tách dế liu? dọn sang. 

Có cây có di sấn-sing, (I) 
có biổn lỉm túy (ỉ) Iiét vkog chira phai. 

Mĩrng thám chôn iv chú* bài, 
ha sinh ỉu hàn duvẻn trời chi diy. 

Song bổ (S) nữa khép cánh nai), 

tường dồng ghé mít ngiv ngbv lùng trỏng. 

Tic gang dộng loà nguyên phong, (4) 
tu»{l mù nko thâ) bóng hỏng vào ra. 

Miũug tir quan các lin-la, 
tuin trảng thím thoát nay dà lliém hai. 

Cich liròng phii bu&i Iin trời, 
dtrỡi dao dường thày bóng người thit-lha. 

Duỏng kim xóc áỡ vội ra, 
hương cùn thơm nực nguôi đk víng tanh. 

Lin theo tường gâm (5) dao quanh, 
ưên nhành liẽc thàr mỹt nhknh kim xoa. (G) 

Ưa lay vói lây vể nhi, 

Ni* trong qué các dâu mà đên diy ĩ 

(I) — C4 kiêng vịt non bộ aln-Ung 
(ĩ) — llifa dl : LÂm-lÓT-ltiỂn, thíp vàng. 

(3) — Cửn *l phil giằ} 

(4) — Tay gìn một Wn tak cin dòng nguyín phong không tbi) 
Tắy-k*íti ra. 

(ỉ) Ttrờmg g&a. — Vầcb Itrờog dtrdácliơacó trùng bỏng boa. 

(5) lum xoa. — Trim Tầng, trim cúc. 
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Gẫm iu người ày háu nSy, 
cỉíing duyên ciura dẻ vío lay ai câm. 

Lidn lay nh5m>nhỉa Liêng nhìn, 
liíy còn thoáng thoáng Luông trám clura phai. 

Tan sương (I) <15 thây hăng người, 
quanh tưởng ra ý lim lòi Iigin-ngơ. 

Sanh «15 cỏ ý đợi -chừ, 
cách tường lẻn tiồng xa dưa ướm lòng. 

Xoa đìu hát dược hư không, 
bit'1 diu IliO|*-|»liỏ (2) mh mong chiu vổ. 

Tiêng Kiểu nglie lọl bén kia, 
ơn lùng quhn-từ sá gi cùa rơi. 

Chiôc xoa 15 cùa mày mươi ? 
mi lòng trọng ngái khinli thi xiẻl hao. 

Sanh rhng lân-lý ra vho, 

gản dủy nho phủi người nào xa-xỏi. 

Birợc rhy nhờ chủt thơm rơi, 
kổ đá Uũêu nào lòng người Lây nay. 

Mây liu in«íi được rnộtngìn, 
dừng chom gqn chút niém tly (3) gọi Ib. 

Vội vào Ihẻm lây cùa nhh, 
xuyỉn vhng đỏi chicc, khỉii lá (4) mội vuông. (5) 



(1) Tin tương. — Sing ra. 

(?) Uif p-phô Ihuộe vể Annara Uiuẻr Irinhĩ, là quận lliíp-phỉ 
dtnh bfti biín cd ch&u nbiiu mi uu quan Tku qua Uj dân lỉu 
li<ri nặng, dó kliô dấn Irin đi quận khấc, llil cbAu nd cún* di mii 
di h*l; đèn Utt cd quan Ibanh liém lừ IỄ tdi cbiỏu quí, din lổ Ibl 
chò \y có chiu lại như Iriní-C ; nổn ring: Chấu vd Ili0p-phô. 

(3) Niám tAy. — Chuyên riẻng, lình riêng. 

(4) Lả. — Lụa lầ, u linyc. 

(5) klụt vuAng. — Mỳl cii khỉn, như núi vuửng, lu) n 

chu Ang nhiẻu 
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\iũ rnlv nhón birức ngọn lường, 
pliài người liôra nọ r6-rkng chúng nlic ? (1) 
Sượng-sùng dờ ý rụl-rè, (2) 
kè nhìn lạn mạt người e cũi đâu. 

Ring tir ngầu nhí (3) gfip nhan, 
thim trổng trộm nhớ bây lAu đá dún. 

Xirưng mai lỉnh đả lù mòn, 

Un-Iừa ai hièl bẫy còn hỏm nay. 

Thảng tròn như gời cung miy, 
chùng chang một pliẠn Ip cây đá liổu. (4) 

Tạn div xin một hai d^u, 
đài gương soi đèn dân bèo cho chSng ? (5) 

Ngln-ngir niing inói thưa rang: 
thói nhh bang tuyết (6) di*at hàng phỉ phong. (7) 

Diu khi lả thắm dù hóng, (8) 
nén chang thì cúng lyi lòng mc cha. 

Nặng Itựig xổt liỏu vi hoa, 
trè thơ đá biêt diu m'i dám lliưa. 

Sanh ràng rày gió inai min, 
ngiy xuin đá dỏ tinh-cờ mày khi. 

(I) Chlng nbc. — phái hhững bé f 
(i) Hụt rè. — TliỊm thhi thậm-thụt. 

(3) NgẴu nhi. — Tlnh-cò*. 

(4) ci tliAng tròn nhưng ip clj cbỉr thử. 

(5) — Dyc đầl gx<rng cao tryng lim vậy tnằ cđ doii dền phỊn 
bin nhu- bèo nấy chang. 

(6) — Gi4 luyít. — Trong tych tù'-lẬ nlnr gia nltir luyM. 

(7) Pbt phong. — Kln dáo. — Gái còn trinh liỉl. 

(S) LA thắm. — (Nffự cdn hổ KỊ Uch bế llằn-pbu-nbơ '11 

vitt trong lắ thi theo ntrƠT, Ang yu-ky M dirợx, boằ llnr lyi 

Dín UII phóng cung nứ rn, thi Va-hựvi chuộc vổ lim vơ. — Sau 
nói cbuyfn V<H nh«u m<H biẻt thiên duytn lệt IIUng-difp. c*l- 
Aónp — Xích thkng h{ tác. — Khtrn duyên. 
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Dăo điăng I éi tàm rinh sí, (ỉ ị 
tliĩíl dĩjf má cỏ ích gỉ ílcn ai ? 

Clnil dii g^ÌA-vđ một hai* 
cf»o dành rói SP lỉ{n bãi tnui-manli, 

Klíuủn ỉinỉi i±) diu phụ lãc iLãnli, ịS 
cOdg (ifu l>ả quá tsla lanh một ầòì, 
LtrqriỊg ìLUâxỉ dẳu quv*i hẹp-hỏi' 

củng -ức® díữ ịb dklng ĩhiệY-lhõi lắm fij? 

Mng Iiglac Jỏĩ nái DỈitr ilỉn, 5- 

tliíu xsải) d£ liliiỉtt nít ƯI1I nggi-fig!irig, 
Rằng trong Mí múi Ịạ-IÙEig, 

Dầ lòng cứ lé cẤm lúng CỈIQ dang. 

Dỉ lòng quòn-tir đa nung. 
oiẠt là"! Virng lạc đà vàng fiiìj) r chong. 

ìitỉ nlỊir CỎI tãiii lòng, 
dfr kim Uirèii (’6) với khũn húng Ir a I tại. 
K.ing Irỉim năm |7. củng ũr diĩy 
cùa tin gọì nu}l chúi ni v làm' ghì. 

Sán laj bi (8) quạt bca qii t 

ĩửi nliinh soa ày Lirc-lh) đòi tran. 

Một lừi vira gln lài gĩao, (0) 

irmũ sau dỉrừttg có ií'H“iao Itcug Iigưựi* 
Vội-vỉtng Jỉ rụng hoa rợi s , 
chỉmg TỂ Uiơ viện, liiụg doi Idu trang + 



(í) Si. — Ngiy díí, 

t*í — Wali C£T. — 1>0 hoẫ ịẫ. — tai 

— — PbttVMig UiÙÊ — Lừní Uilah 

(*> — Deo đuối 
(5) Nlụf diu. 1 — Tf<rn lu.. 
í€) kim birírn, — CliiỄc ũw, tu.TÍu. 

(TJ "tí 3(51 ĨLầrtl, — ' ỉu tl.rO £L1;. jj.> 

(?) Di. — câm. 

Tầigiiữ. — Eet ± ru. 
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Tir phen dá biêt toAi vang, 
linh càng tbâm-ihía dạ dmg ngàn-ngơ. 

&i;g Tircrng một dài nỏng trờ , (1) 
bin tròng diu nọ bén cbờ cuỏi kia. 

Một lcòng tuvêt chờ strơng che, 
un xoàn diu dẻ di \ẻ cho nỉng ? 

Un lin ngay giỏ đém tring, 
thưa bóng rim lục (2) đỉ cliirng xu&n qua. 

ĩ<Í£Ìy vua sanh nhựt ngoại gia, 
ưẻn bai dtròng, dtrữi nứa b bai cm. 

Tlng-L 'ng sirn-sủa ảo xiêra, 

bèn ding mvl lẻ xa dem làt thành. 

Nhà lan thanh-ving mỏt minh, 
gàm eo bội ngộ đá dành bỏm-nay. 

Tbi trin (3 tbúc thóc sản bhy, 
gót sen thoát thoai dạo ngay mii t tròng. 

Ckh boa sè ding tiêng ving, 
dirói hoa đá thay có chkng đtrng trỏng. 

Tricli lòng hơ'hìrng Uy lùng ỉ 
lòa htrơng chóc đẻ lanb-lùng bày lỉu. 

Mi ứng là đáp nhó dùi siu, 
luvêt sirơng nliuôm nùa mii diu boa rim. 

Nang rlng gió bít mua cira, 
dá cam 4 với tn ira bây cbỉy. 

Váng nbk đarợc buvi bỏm nay, 

Uy lòng gọi cbtit ra dây 4 lòng. 

Uo theo nũi gii (4* di vòng, 
cuôi tirờng dvrimg có nèo thông môi rào. 

(il NCnf trừ. — Cệ> Ift 

(ĩ) — Lá da rụng, lỳc dim ra. qua xuia. 

ti) TU trin. — Dí ngon tlieo mùa. 

(4) — Non bý dit. 
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Sân tay mờ cứa động đbo, (I) 
rẻ mày trỏng ró lỏi vbo tliién thai. (2) 

Mặt Iiỉiin mặt dnig tintai tươi 
bôn lời vạn plitrớc (3) liéa lời hbn huy én. (4) 

Sánh vai về chon thơ hiên, 

ngim lời phong nguyệt (5) nặng nguydn non sỏng. (0 
Trẻn an bút giá thơ đóng, 

đạm thanh một bức tranh tông treo trôn 
Phong sương dược vè thiên nhién, (7) 
mặn khen nét bủt càng nhìn cbng tươi 
Sanh ràng phác ho? (8) vừa rói, 
phim đtí xin một vbi lòi thêm hoa. 

Một khi gió lip mưa sa, 
khoảng trén dùng bút thào vi bôn câu 
Kheu thi nhủ ngọc phun châu, (9) 
nbng Ran ỉ Tạ cung dâu the níy. (10) 

Kiỉp tu xưa vi chưa dày, 

bự-c nbo đỏi được giá nỉy cho ngang. 

Ning rìng trộm liêc dong quang, (11) 
chàng sán ngọc bội cúng phường kim môn. (12) 

(1) Uống đầo. - Dho ngu/én dộng iõệnợ-tl/ n). 

U.2,™ TO.T *• M 

(3> Lta vạn plnnPc. — Liri con gái cliào chúc. 

(i) llhn liuydn. — Âm 4n!i. 

(5) Phong nguyệt. — Giđ trâng. — Hoa rtnh 
~ Thí nguyên, chl nút *Cng m& thể 
ơ) — Tụ- nhiên. 



rnâc Iioậ. — Vé tụng. 

>M " cU " - •** ■« l»». Il.m ttm ■»,. 

dl. - T. í. r“,r lĨ?** .-** ** “*•»»•» ci cl.t> 
OI. 1«. — Tọ-<t<fo-f.uAn, nglm Ilwr glit. 

Mật raũi, trình dingT 

mi l m»m 9C M ' U " “ 6?e ' - “■ »“• - «1» Um „{ n Um 
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Nghi minh pli}n mòng cánh chuón, 
khuòn xanh (1) biỗt có vuổng tròn mà hay ? 

Nliór lừ* năm lUy thơ ngảy, 
cđ người lướng sl đoán ngay inộl lời : 

Anh hoa phát tiêt ra ngohi, 
ngàn thu bạc mạng một đời Ui hoa. 

Trỏng người lại nhlm đôn ta, 
một dìty một mồng bict u có nẻn. 

Sanh ràng giòi câu (2) h duyổn, 
xưa nay nlUn định thắng lliién cúng nhiêu. 

Diu dóu giãi kiêt (3) đền đ£u, 
thì đem vhng đá nU liổu với thin. 

Dữ đểu trung khúc (4) in cản, 
lòng xuỉn phới phới chén xuỉn Ung Ung. <*) 

Ngày vui vần chung điy gang, 
trổng ra ic đi ngậm gương non đoỉti. (0) 

Vâng niu chằng ti«}n ngói dai, 
gia dUng ning mới kip dời song sa. 

Dền niu vừa thây tin niu, 
bai thân còn dử tujc hoa chưa về. 

Cừa ngohi vội xù rèm the, 
xãm-xăm bâng lôi vườn khuya một minh. 

Kh$l thưa gương gỏi đáu nlUnh, (7) 
ngọn đèn trông thày trướng huình hắl-hin. 

Sanh vừa dựa án thiu-thiu, 
dỏr chiu như lình dờ cliỉn như mẻ. 

(t) khuỏn xanh. — Trỉri xanh. 

(?) Ciii ciu. — G*p g&. 

(3) Ciil kỉêt. — GUi hung cáu kiiL — Do tích tháy phù thủy. 

(4) Trung khúc. — Viịe kín trong lòng. 

(5) Ting Ikng. — Xokng xokng. 

(6) — Mật trơi lặn. 

(7) Cvơiìg gỗi diu nhành. — Mộl trảng gôi trén nhành ciy. 
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Tiêng lên ai dộng giàc hoè, 
bóng trăng dâ xc hoa lố l?i gán. 
ILìng-khuảng đinli llivị) non Thin, (I) 
còn nghi giác mộng đêm xuàn mơ-mimg. 
Nàng ràng khoáng TÌng đẻm tràng, 

'1 hoa clio |)h.ìi đi dang tim hoa 
UÒT-giờ rò mặt đôi ta, 
bict đáu rói min chàng lã chiêm-bao. 

Nội vbng lim lé nrớc vio, 
dài sen nôi nôn, song đào thém liuuiig. 

Tién (ĩ) thổ cùng (hão mộl chương, 

(('k: mày một món dao vìmg một đôi. 
Nâng-irãng vặc-vặc giũa trừi, 
diuh-nmh hai niỉịt một lòi song-song. 

Tdc lơ Can 'Vặn tác lõng, 

(rám nũm 1)C mội chứ dùng (3) dim xương 
Chdn lủ (ị) tánh giọng quinh lơơng, (8) 
dài Ih hương lụn, hĩnh gương bong long. (0) 
Sanh ràng gió m&t trăng trong, 
bây lỉu nay một chút lõng chùa cam. 

Giọt sương chùa nặng cáu lam, (7) 



(ỉ) t»Anb liifp. — Múi Uigp-íon. — Non lhJn. — Tam thin i( rn 
— cỉnli Uén. 

tí) Tiên. — Tữ. 

g "**■ “ ỉ Sn * lịch dứn e »*"*. dí «ẵ unh, dông tứ. 

(4) Chén hà (bà l*0i> cbén ngọc ũr hằ. 

t5) — Tiệc nrự-u oỉm Lỏng cliửc ihọ. 
kh (6) ~ W1 ư ® ũ*. II ương làn dẻn lụn. - Bí 

( JfỊ* Uai - - (L*m ụ*i) Ưch Um didn chirửng ngọc L*. 
“* b muồ " con ,f íl ‘l u - in ™ k ngiriri ũkbõùg gi, Liĩucừ n,'í 
dỊu ngọc dem dỉn llil truH d«vc. L«r-«ng di tị, cứu Um-kí?a 
gịp ông gii cliọ U cục di dận dem trổng n<rầ lâm diL ? n du niuì 
d " u b | Ul1 lhillb ^ di " “W*. Là ra (hỉ qui cđ lĩm vịy, nín 
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sợ 1 Ịán-khỉn (i) quá ra skm-sờ ching. (2) 

Nàng rùng húng diệp xích thùng, 
mội lòi cũng đủ liêng r!tng lương (ri . 

Dirng d«'u nguy{t nọ lioa kia, 
ngoìii ra ai lại liét gì vứi ai. 

IUng nghe nòi liêng cấm đài, 
nước non luông những lóng tai Chuug-kỳ. (3 
Thưa rùng tiện kị sá chi? 

đi lòng dạy đốn dạy thì plùi vưng. 

Hiín sau treo sin rúm trũng, 

TỘi-vkng sanh đá lay nưng ngang mhy. 

Nhng ring nghé inọn riẻng-lày, 
lam chi cho n~jng lòng người lim thào. 

Lụa dân dly vó di) vin, (4) 
hôn dly lo nli& theo ván cung diương. 

Khúc diu lỉán Sờ chiên trường. 

nghe ra tiêng sất tiêng vàng chen nhau. 

Khúc diu Tư-tiú liokng cáu (5) 
nghe ra như oán Ithư sỉu phải chang. 

Kí-khang náy.khủc quàng-lãng, 6) 
một rlug lưu Iliùy, hai r.ng liknh vin. (7) 

Quá quan nỉy khúc chiỏu-quỉu, (8) 
nữa phân luyèn chúa nừa phin tư gia. 

(I) Lin-kbỉn. — Lẩy-dAy. 

(t) Skraid-. — Lắn-din, bdc-mệt. 

(3| Chung-lừ-kỳ u nrirỉri lóng ui ngba ỏng Bế-nha dỉm. 

(4) Dầy ró. — IMy dãi. D*y Tin. — Dáy liửu. 

(5) — ùng Tir-w$-<ư>mg-như hay u Trtrứng-khanb dfrn kbiic 
Pbụ.g-du-hokng, Triíc vin-quản nhò tuỏi god chóng dỉcn nghe 
uển leo vtch ibAnb qua; lau lAy nhau nín níu chung ........ 

(G/ — ỏng kẻ-kbang dứn utn Qudnp-lAng hoy láo.... 

(7) llknli tin. — Liáu d<rn »«5 »ì»c dĩ d *0 chữi. 

(8) — bẩn lác ba Cbicu-quỉn ra Ngực-môn-quan than tlitn mỉ 
di cúng IU. 



3 
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Trong nhirlJ''ng Ilịc Lay qua, 

đục Ịibir Ểiíug suu mửi sa níia *ơì. 

Tíỏng khoan nlnr giỏ íhtt ng ngcậi^ 
tĩỉ^ng mau dập dập lihir ị ròi dv mn 
Ngọn đẻíi klrí lò khi mờ, 

khiên nguỡi rig-'i -h "iiig ngứ-ngần tiu. 
Khi dựa gói kEũ cúi đán, 
kbĩ gù chín kliũe, : khí chiu dúi mầj. í 
Itâng iiav thì tii|t là liay f 

nglic ra ngậm đầng Íiuiíl C3T Ihl uii'1. 

Lựa chí nliŨTHg khúc ÚẾÌI lũ.' ú r 
chội lũng mhỉh cũng mao nao luũg liguòL 
H5f]g quen. m;it nệi đi lúi, 

te 4) fui thủi củng linh u ừi L;\*t Si í. 

Ixrí virng ĩỉtih ỹ 04, 

lĩoạ d jU dán inh chui nao đíTiTc ki; r np 
Hoa huưng cảng lộ Lliúc hổng. 

ddu mà* aiõj mẳt cang nóng t‘m yẾu. 

Sõng tìnli dirờiig dá lìềạ lián, 

Xỉỉin trong ÌLL~y'm, 4 có chiu Ii4ơi. ã. 
Tliut rìmg đírng làj lam chũi, 
giẽ (6) diữ tLnra IkI lĩỉộl loi lỉắ nao. 

VI dbi mội đOa véd diùj 7 
vườn Ung đii dỏm ngjft rko dí ĩ ni ĩanli 
Dá cho Yhữ bực bõ kinh, (3) 
dạo lũng plia, Hy ebiT trinh llitì diu. 

(ly — Huỹi ■(eilii phiSc húi tnrỉrtig .i. 

(ly — Nk4n kù CÍJ mãy, 

(3) — Ậj ọin, Mw m-Uiií:. 

(4) Ti- — Bũi*. 

(5} ll ịợi- — Li lua. 

(Ũ) Cií, — « — £hn>«& dỉ, tliúa£'Ehỉn.Ịf. 

(TỊ — Dio eLi Jfin jẾu. — K ! u didii ntnr u dằo. 
iS) EẠ Linh (Quẩn L-ù Linii I u-ị íbậi LÍệộ *7chíiìỆ 
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Ra tuông trôn Dộc trong (Un, (1) 
thì con ngirửi hv ai cáu Ihm du. 
phii déu ỉn tồi ờ thi, 
tĩôt trâm nũm nở bò đi một ngây. 

Glm duyên kỷ ngộ tua nay, 
lứa đôi ai lai dcp tày Thủi Triccng. (2' 

UlT'nura dành đ& đi vàng, 
quá chiu lién đá diin-chircrng eu anh. 

Trong khi két cánh trén nhhnli, 
mà lòng rì-rúng (3 đá trinh m{'t bén. 
lỉhi tiy t'Ị lạnh hương nguyên, 
cho dutẻn đàm -thám ra duyẻn bì* Lủng- (i) 

Gieo thoi (5) trtrớe chlng giứ-giàng, (6) 
dè tau uẻn then cùng cbhng bời ai ? 

Vội chi liỉu ép boa nhi, 
còn thin ắt cúng đen bói có khi. 

Thâv lùi đoan chinh (7) ái nghe, 
chhng càng thcni nẻ thèm TI mười phin. 

Dóng thu (8) vừa lợt vè nghn. (9) 

Un đàu đá đèn cũa ngàn gọi vho. 

(I Trén bỳc. - Bỳc thuồng (SOng bộc). Trong dẳu. - Tang 
tròng (b*i diu). Dto dọc giu. 

(Ị, Thti- — Tbfti oanh oanh (Tén con gắt;. Trmmg — Trtnrng 
rong (Tín con ưai); hat dừa trai gti »di nhau mà tau m<Ị khủng 
fi, nln 11} nhau kliúng dàng mằ bi nhau. 

(]) Rẻ rông. — Di tim. 

(4) w*bầng. — bồ Ihẹn, liu liố 

(5) Giữ gitng. — Giữ gìn. 

(6) Guo Ihot. — Tlcb con gH kia quầng thui gi» rtng cái llo 
Tệ-cln U con (roi dlo chọc ud. 

Ợ) Doan chánh. — Ngiy Ihlng 
(í) Bòng lầa. — Dòng mịt trang 
(Ví Ngiã. — Sông ngln bà. 

3 . 
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Nằng thầ vộ 1 trừ buúng tln’u, 
sanh llil no lnrức sân đio vội ra. 
cira ngoài vìra ngò then lioa, 

gia đỏng vko gỏi lltcr nliỉi mói sang, 
hem tin tliủc phụ lù' đitờng, 

bơ-vơ lú* thân (I) llia hirorng đé huề. (2) 
Ltéu-dương cAcli trừ wn kliè. 

xuln dirờng (3) kíp gọi sanh ví* hộ tang. 
Mắng tin xicl nỏi Vinh hoàng, 
bàng minh lon ưirớc diu trang tự- linh. 
Cdl diu (4) mọi Iiôi dinh-ninli, 
nòi nhà tan-lóc (5) nối minh xa-xỏi. 

Sv diu clnra kịp dỏi hói, 

duyẻn diu chua kịp một lùi trao t«r. 

Trảng thề còn dó sờ-ùr, 

dám xa-xuỏi mật IIIÌI thua-lhứt lòng. 

Ngohi ngltn dậm diỏc ha dửng, (0) 
môi sỉu khi gờ cho xong còn d»tj, 

Gìn vàng giũ' ngọr dio hay, 

cho dknh lõng hò cliơu mày cttồi tròi. (7) 
Tai nghe ruột rói bùi -bời, 

ngin-ngir nàng mói giài (8) lừi trtrức sau: 



(I) Lử thin. — Uuin gúra dirtrng chit dọc tltrcrng. 
fĩ) D«J buỉ. — Dem vi. 

• (3) Xuấn du-irog. — (Tliinyng lliinrng ngirtn ta haj nút Thua 
dirìrng mà iliẶl ni lo Vu •• ) Srn lí ung liũ-u thụ f u t : *n n 
xuàn, cô hiéu phụ Viỉt »uán). Sanh. — llục sanh 

(4) Gdt diu. — Díu đuôi, gúc ngọn. 

(5) Tan Idc. — L»í tang, dể chỉ (05 tang thì khùng nên chii g lì« 
tốt Um le). 

(6) Ra dỏng. — Bn nãtn (Tnm niín tang). 

(7) — Xaxuỏi 

(8) Giải. — Dãy ra. 



— 37 — 



ông tơ (I) ghét bố chi nhau ? 

chira vui sum-hiíp đã sủu chia-phui \ (2) 

Củng nhau trói đá nặng lời, 

<Jiu thay mái tóc, dâm dời lòng lơ. 

Quân bao tháng đợi năm chờ, 
nghi Iigơời an gió nĩ-m mưa (3) xót llúm. 

Di nguyín đỏi chứ dỏng lim, 
trăm năm thé clúng òm cám thuyền ai. (4,1 
Cbn non còn nước còn dhi, 
còn ví còn nhớ d*n ngiiy hòm nay. 

Dùng-d‘ng diưa nứ rời lay, 
vlng đỏng (5) trông đá dứng ugay nóc nhà. 

Ngại-ngủng một bước một xa, 
một lời trủn trọng, chiu n mây hlng. 

Duộc yén quày gluli vội-YỈing, 
môi ílu tè (0) nừa, bước dbng chia hai. 

Duỗn muôn phong cành qué người, 
dáu nhlnli quydn nhặt, cuói trời nhạn thưa. 

(I) ông lơ. — Tích Ang lơ Li nguyộl xe (lảy Luộc nhơn (luyíu 
ngvỉri-ta. Tén Vi-ci' nhơn Irơi ưng Irâng di chơi Irỉn núi, ihly 
Aog già ngôi xo chl di!u. NA mdi hỏi ỏng lảm lầm cht vậy. {*ng 
uía rAng Tao tcnliơn (luyến tợ-chíng ngơỡi-la bèl thly và uo 
hiêi Irưáx «1 Uy al, Mng hỉ*, kh(í giàu gì củng biỉt, l»i nói liên 
Irl rAng nỏ MU %r úy »7 Itk cun án mAy n*tuhl ch 7. Vi-cA vổ gập 
con m? tn inãy Lúng con g4i nhỏ, Ih) muAn giìl nổ đi, mk nỏ Lóng 
con ch^» khỏi, phung giáo Ibco nhím cou nhũ cd víl ra, rtii Irùn 
di miU Anh la học-hknb K»ỏt Ikm quan, MU cơứi con Ang quan 
kia ti làm vợ, tirớng (lá kbùi tú liy con An inky. Ai ngỉr MU lliày 
vựcd víl ihl bòl phan ra m#i biỉl nd IA con An mày, Ihm con nuỏl 
Aog quan gá cho nành, Ihì m&i I iil tự- nhơn duyên cd »A tiển d|nh. 
(t) Chia phui. — Chia-ckic, pliAn rẻ nhau ra. 

(3) — Chan phong lúe võ. — Lịm *u-ơng giii ning. 

(4) — Lâu u LA qui biệl Ihuyén. — ôm dừ*n u mấ qua ghekhdc. 
(ỉ) Vỉng dúng. - klậl trời. 

(6) Sẻ. - xé, »4t. 
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Náo ngtrời dúi gió dim mtra, 
inột ngiy nặng gánh tuơng lir một ngà) 
Mng tlil đớng rủ liiẻu tả>, 
chia dihi vân-vỉt nlitr vây mùi tơ. 

Trông cliirng khỏi ngớt song tbira, 
hoa trồi dtủc tliiin, liỏu sor*xỉc vhng (I) 
Giỉu-n fin rio gỏt lâu trang, (ìi) 

mội doin mùng lliọ ngoai huơng múi Vf. 
Hkn liuyéu (3) ditra k|p tà đổ, (4) 
sai nliầ bóng (hây liOn |»c lỏu xao. 

Ngtrời Iiácli llnrức, ki> lay dao, 
đủu trảu m}t ngira ào-ío nlnr sỏi. 

Vơ quang một l.m một trai, (5) 
một tlíy vỏ lai (0) buộc hai tliAtu linh. 

Diy nliỉt vang liỏng ruồi xanh, (7) 
rụng rời khổng dt)t, lan tành 'jiù inay. (8| 
l>ổ li' nhuyhi, (0) eũa riéng tủy, 
sarh-sành-sanh (10) qnéi dio di) (úi tliani. 



, . J bùng nhung , 

llòi ra sau mái bh t ràng, 

phải lén xung xuảt tại Ihing bản lơ. 

(!) — Qua thu. 

(I) liu trang. — Chò con f,'4i phùng COII ệ.Mi I* 

13) llin huy An — Unh Am. — líỏi (liStn. 

(4) TA dể. — IIÒI ban. 

'6) fUt ngang một Ang gik, một ngrtn trai. 

tO) Vỏ lệi. — Không nliir. — Dan 

(7) nuúi tanh. — (Ihtnritg nbầng). — NUa lut, 14 dịch 

C8) — Phả, soái, lục cA nh& cbo dín khùng CŨI rỏ UI 4 J 

(®) Dí tí nhurrn. — Dổ kin, dó nhò, dù nũr trang. 

(10) Sệcli »*nh tanh. — Sụcli Ucb, ráo nạy. 

(II) Day bòc. — Tni bay tạ |iri. 
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Mọt II Im |K»JHg-ltAl ũglíi ngợ\ 

lũí-ng oan il.lV dâi, in ngử dẩj mầj. 
ỉỉạ lừ .ỉ) >an-fii irửl ngỉ»jt 
lỉik lai lio Iru'ii, ọUụ lav lui- Un. (2' 

Hường cao roi ngirợc dly oan, 

dẫu vhing iĩ i thtìụ nái gau lựa Iigirừi, 

1141 Irủng daiHhin rụng -rỏi, 
oan nay CÙM một kỏu trời nhúng IĐ- 
Mỳl ngl»y Ij thoi soi nha* (3) p 
liiin cho Miùc li.il (4 1'ỉiỊỊ 1|113 VI Ijrii. 

Sao dio rỏl nhục \ỵỉ\ tuyrn, 

(rong Ui ì ngộ hi* II lùfi| (juyén (à bỉ6t BJ 0 . 
[)uji'rt li (li ngột đứt cử lao* 

I. IuV luili eliũ |iiru T h(n lủo nỊMg hirn 
i' tời ỉhí? Il.ii mịnli scm* (tì) 

1.UII eo 11 lĩu ứe phái lĩiiỉ ơn Mì llihnh' 

lỉnh Iihng mới J|.) linh, I?j 
gtẽ lim lĩẠ Uiiĩ'|i 1 1,1 31 mnili chuộc cha 
tlụ dbniip cò kv lại gu, 

i, 11 (rong nha d(dỉ Ui h lừ lim. 

Thây rủng kiỉl trọng tinh lliỉiTH. 

ví rutig nghi củng thuirng Lhỉm lùi vay. 
Tmh lai lứt áà Irgn đãy, 
cứ ha trâm lu-ựng viộd nĩy mới KUỬi 
Dem vỉ t; UV (lllú giam ngiủiỉ, 

nhò rang <|UI liệu 1B1 irosig lỉỏi ha ngáy. 

tl > LI* lỉr — w nhử, tu naleiti ìttlng waầ lỉu. .... 

1 *) Sđ ih4ní ughe, klỏnp Tl P cữ pfe«r khto Mp. 

( 3 ) SaJ ri ha. - Nlii L<r (Kẻ T-mơi mi ì. 
iìi |í.tiftc h(L — i>í‘r Air. 

Ị&) (ÌUÍÍÙ* — 1*^ 

(G) CUI nơnchl mfíh: má Ihl Lín ilnl. 

1.1) LI ạ I nQt. — nì LlỆp I L LL Li l*L, ilìi lu tiiòũ 
1.6) tỉui Ufu. — Titth lọẩn. 
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Thirơng lồng con Irỏ thơ-ngAy, 
glp com ho? gió tai bay bát kỷ. 

Hau lòng tù* bnìl sinh ly. 

thin còn ebỉng liẻc, tiẻc gi đêu duyên ? 

Hạt mưa sá nghi phỉ)n hèn, 
liểu đcra tic cò quyẻt i ( Ìb ba xuAn. (I) 

Str lòng ngò với bing niiAn, (2) 
tin sirơng đón-đii xa gịn xỏti-xao. 

Gán miển có một niự nho, 

Jira người viễn khách Um vho vân dinh. 

IM t4n rỉlng Miì-ỹíám-tanh, 
hòi quỏ răng hũyOu Làm-thơuH cũng gỉn. 
C^ui nién gi?c ngo;i bùn luán, 
riu mhy nb&n-nhụi (3) Ao quân bành -bao. (4) 
Trirdc thAy sau tứ \dn-xao, 
nhb bâng 'lua mỏi rirức vho láu trang 
(thd lén Iigíi tòt sán-sỉing, 
phòng trong mùi Ai giục Iihng k<|! ra. 

Nòi rnlnli Ihéin túc nỗi nhh, 
thổm hoa một budc, giọt hoa mày lihng. 
Nghi-ngùng then gid ữ su ung, 
xem hoa bdug then, trồng girong m.ýt dày. 

Mòi còn vén t6c bắt tay, 
nôl budn nhu củc, dnju giy nhu* inai. 

Dln-đo (5) cAn sác cAn thi, 
dp cung cim nguyệt, thư bhi qu.yl thư. 



(I) Ba lutn. — (Um Mnb). 

(t) Oan* nhan. — Kò Um mui, kỏ Jcm mùi 

(3) Nbỉn-nbụi. — Trưn-tra. Trrn-lõ. 

(4) Dinh -bao. — Tinn-llnh, t4-ld. 

(5) Bin do. — Don ren, so do. 
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M)n-nóng một vi một ưa, 
tùng lòng kliicli mới tiiy cơ dặt-diu. (1) 

Rìng mua ngọc đôn Lum-kiêu, 
tinh nghi lin d.yy hao nliidtt diy diường. 

Mòi r!mg đủng giá nghn vbng, 
rip nlíỉi nhơ luợng người thương dim nhi. 

Cò-kè bớt một tliẻrn hai, 
giốr liu ngă gii vung ngohi b5n tr3m. 

M\H lời thuyổn di ỏm dìm, 
hỉy đưa canh tlũ*p trước cim Ihm ghi. 

Dinh kt IIQP thi vu qui, (2) 
tiển lưng đS cd vi*c gi diùng íong i* 

Một lời cẶy với Chuitg^ng, 
khít lỉr Igm linh Vuơttụ-4n»j ri nliỉi. 

Thương linh con tri cha gih, 
nhln lủng, ông đi mhu M ruột ihu 
Nuối con nliứng uức rỉ sau, 
trao tơ (3) pliìi lúa, gieo cấu đáng nơi. (4) 

Trừi Um dii cực bây ừửi 1 
Ii5y ai vu thic cho Iigirừể biộp tan 7 
Dũa dao bao quản thin Un, 
n& đhy-dọa trẻ, càng oan-khôc gih. 

(I) Dịl-dltt. — Nỏi pbẩl chẳng. 

(1) Nập thJ vu qui. — Cơdl rdl d«ra dâu. 

(3) Gieo du. - (Td ciu) Ueh con ÔDỊ Lirling-rinrng cd con 
gtì úln lằ Cẳm-Mnh-công-chun kkn chứng, may irtíẳ c4u lhỏu.ng '1 
lcéti liu quàng Ittùng. ai I 4 l dirơo Ihl Ik chổng, khi ky có hai anh 
cũ coãciid con bdl, u Tlíl-glao, bil dirực, llil-qat, M giknh 
cìi 1)00 gkm biil bai ra ; nín L«r-lkng-vtr<rng gi con chị cbo Tỉôl- 
gtao còn con era (lln cbo Tiỉi-qùl. — llí ad*ng, rA kén diTỴe. 

ã) Trao lơ. — Tích con gdi Ù-IAm-phù qunn lổ tirdug dírl nl>4 
ĐỜỈrng. có nhl*u «on gdi. mỉrl c4o quan vién nhỏ Iral iđi róẳ trong 
liu cd chl tơ dử Ihl ra llr tndl ra cỡa »4, ỗng nko nlm nlikm dda 
nko, Uy dứaniy Um rợ. 
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Mộc lài sau Irtrớc cúng ra 
Ịbồi Uik mặt ch âg thà lòng đau. 

Nliicu lòi nlnr chây dũng chiu 
liểu rolnb ông di gieo dâu lờỡng vôi. 
Vội-ving k‘* giờ Iiguừi coi, 

nliô lo lùng lũ tin. lòi khuyên can. 

'• chi một mãnh hóng Iiliau (I) 
lỏc lơ gọi chtll đ>'n ơn sinh Ihknh 
Ding lliơ đá IIk.ii A 'àuọ-oonh, 2) 
w *l ,ua A-iị háu minh hay sao ? (3) 

Xuẳn *“•*<« (4) luốỉ Inc cáng cao, 

•nội Cây gánh vác hirt hao uliiéa nliỉinh ? 
kùng Ihơ dỉu diỉng dũi Iluli 
gid miy iu lún tan -linh nuớc non. 

Ihh rìng liêu một Ihkn con, 
hoa diu rft cánh, lá còn sanh cAy 
PliỊn sao đành vậy cling vAy 

Cắm Ịiliư ching d*u nhũng ngky còn xanh. 
Cúng đỡng tinh quil lo quanh, 

Uo UiiOl minh lii hai. 

f'h4i lài ứng rúng ém lai, 

nhìn nhau giọt v6n giọt dai ngùn -ngang. (5) 



f| í IUrtnh WMU». - TUn |.|»I>|| con 0ii. 

... ,t U N4l * ể ° An,ỉ ' ~ Tícl ' dirỉ “*»* IMn, Via-dí, con Ill-Mnb u 

T ™ uậ . u ^7 cl * H 5 3 1,11,1, tin nàn, IM olỉ 

. *v'.' ? xi ĩ**: tAa ị «9' CHỈ cảo 2 

£ £ ::P‘ ; “ ồ * wii 

t»i <3 c'hí Ly ^ ” n,nr, ' e ' c,w ,nle w •«. Wn minh ma chu* 

lìỉiu*''? 0 "1! ,ru ’ * dí u " yta H '“*» *í dirirn, 

«hl uííf y *" JJu ** l" «2 IA. £ „£ 

(5) Ngùn ng*ug — bọc ng»ng. 
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Mái ngoai liọ IM vữa tang, 
lừ lioa đũ ký cin vhng inóri trao. 

Trang giìi (I) dộc-(!ja lim tao* 
eẳm dày diìng lựa, buộc vbo lự" nhiên . 

Trong lay đá sân đúng úi’u, 

(lỉu lòng đòi tráng thay (len khó gì ? 

Ilọ Chung ra tức giúp vl, 
li Um đá dật, tụng kỷ củng xong. 

Một nhi đi tiệm thong-Uong. 

tinh kỳ (2) giục-già đ!i mong độ vổ. 

Một minh ntrơug ngọn đòn khuya, 
lo dâm giọt lựy, tổr xr mói tiu. 

Phim diu (lỉu yịy cúng diu, 

XÓI Ibng đen-đừng lây liu một lời. 

Công-lrlnh kí liií-t imy mươi ? 

vl ta klung-khit (3) cho người dờ-dang. 

Thề Kmg chữa rào cl»(‘n vhng, 

1AÍ thó lliòi dft phụ-phhng với hoa. 

Trời Liỏu (4) non nirớc bao xa, 
nghi đtu tỉ cúa, phàn nhh lir lỏi. 

11««* t bao duyín nợ I||A hói, 
kiẽp nủy thói thỉ llit thổi còn gk ĩ 
Tấi tanh chua (lút nhang thề, 
làm thin triu ngựa, đón nghi trước mai 
Nợ* tinh diưa trà cho ai, 

khôi linh (5) mang vuông luyón dái (0) chua lau. 

I&) TrAnf -gik. — Ngujvl tob. hà nguyệt 1*0 
(0) Tìub kĩ. — kt dirn diu. 

<!) kliAng kbẩl. — Chạt chj«. 
lĩ) Trò*ilidu. — IHl Lidu-dươn*. 

Ó) khpMtnh. — Nguyín llcli Ibũò- Ằtm cú ngu-tri ron giii cũ linh 
tri giao V(h Iigưirl bọc lih, l>| dihi cAn lỊuan gbức eliốl dl ; (Inh od 
chư* tlioi tu>n b«ẩ IU nxưứi u Iiliổ nAm dư<H lưng, đỉn khi qu»i» 
quệt oghiị‘ 111 , người linh nhiTQ tdi ng<> thly mật khdc lt'n U»Ạ 
ùỉng, khi ằỵ kbòi linh mdầ Un 41. 

(4) Tuyên diu — Cừu luyéo. — Cbtn tuúi. 
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ĨĨÚỈ Hửĩigr rìíiiR nhõn# bing-ỉiobng, 

I J 'ui chong íring dĩa, tụ'. lị*bn thi ra Uijri. 
Tủỵ-vàiề chựl (Inh gi'ic min, 
dirữi lĩrn gh‘ : âm-r'n |j’ 'ỉ-lian : 

Cơ ưửi dim bỉ da dúm, 
ruQl (i3[1ị ílỉ diị riíng 031.1 một mlnh- 
Cữ rlit ngụi nh ’ [1 I m canli, 

líũi riíỉig cỏn m'ic rmrtH tinh chi đầv. 

Kaậig lừng dirưug Ehũti tlió 1 -d.Vv, 

lư duyda ctn y trông m’i nii\ clmra xonp. 
lỉrr môi ra cũng lÌiỆit-Uiúng, 
dề lỀnig l\ủ |'hụ, iníin tòng vứi ai, 

Ọy rm t em cd diju lừí, 

ngói lẻn cho cỉiị t;j_y rót SÈ Uíira. 
u»n» im- rj 11 II gi.ĩih Ịti mig tu . m 

keo laan cliip nmi, lcr Uiim ruặí’ em. 

Ke lìr klịi gặ|í dửng Kim, 

khi ngà) qu I uữc, khi đém rJién Un\ 

Sự- cĩAu idõg gid bàt hí, 

biỄu tỉnli c4 nhe I r 2) Iiai bẻ V.,EJ lai í 
Mgli) iuAn C1ĨI lnTty cÈm il'ji F 

irií limlỉ niảu-itiii, Ehsỵ Ịìrí nirửc non 
Ojj í|ju llj|í nùl KUimg mũn T 

ngặm cuỏri chín suôi 3J IỉĩTlv còn tboin líiv. 
ơtiõc vinh võri lnVc lũr Uiiy, 

dưyẻiỊ Itij thi giữ, vậl n'y CŨI chong. 
i)ju cm iiỀn \Ợ nín diỏng, 

xủt người nigng Lilịc. ;u lõng rlitr qú4ii, 

Màl ngu tri côn chút CÔĨL Lin, 

Ịihtm đừn vóỉ m j(iti h trong ngu Ven ligi) ma. 

|Ị|) Tycug Ur !íb<ỉ“ Iili.m. 

(5i KM. *- Lá. 

13} CtiỄii iitíĩ* — cửữ tuỊÍn. 
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Mai sau diu đòn bao ỊIƠ| 
dòt lò hương ky, dờ lơ phun uiy. 

Trửng ra ngụn cò lá ciy, 

tbiy hiu-hil gió lld hay chị té. 
llõn còn mang ìnỊng lời thế, 
nii thin bỏ liều, đổi. ngld ưước mai. (1) 
Dị dãi cicli ra*l khuàt lời, 
chứa-chati giọt lvy cho người Ihác oan , 
Diy-giỉr trkin g5y binh lan, 

kỉ Ibm sao ũ$t muôn tin ái 5n ĩ 
Tr3m nghn gời Uy tinh quin, 
lóc lư vẳn-tòi cổ ng*n ây Ihòi. 
pliỊn sao phận b*c như tôi, (5) 
di dính nước chky hoa trỏ» lớ-lbng. 

Oi Kim-lang hứi Kim-U tuf t 
lỉiôi Ihỏi Ihiỉp »15 phụ ebbng lir dày i 
c?n lời hỏn ngâi màu say, 
mộl hơi Ung ng'»t, dôi lay Unli dỗng. 
Xuin huyén chợt lình giic nóng, 
roộl níib ch*l ních kè trong người ngobi. 
Kò lìiang ngưỉri thuôc bời-bời, 
mới diu cơn tặng chừa phai giọl hông. 

ll&i sao ra sư U-lùng, 

Kiêu càng nửc-nờ (3) mờ hhòng ra lơi. 

Nỏi nbng Vấn mới di tai, 
chile vbnh điy tứi lờ-bỏi ờ diy. 

Náy cha Ibtn lỗi duyén mảy, 
thòi thì n&i ky sau uiy di em. 



(t) Bỗ Uỉs. - rtiẠn con fấl. - Tru-dr mai. - Vưel»6ng. 
(?) iv như- »ôi. — Trân* nhu- VỎI. — Bạc quầ. 

Nức-nỏ r . — Tức-lM. 
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Vì ai rụng cài roi kim, (1) 
đẰ con bèo nòi III i"i X chim VI ai ? 

Lời con Iiliii lại một Itai, 
díu mòn bia dỉ, dáin sai tâc vàng. 

Lạy ru nbng l;i Uura cliơờng, 
nbờ cha gi.’. dược Iigliia clìhng dio xuỏi. 

Sd cbi thản pliỊn lủi dùi, 

dìu rĩng xơơng tr.mg quô ngirỡi qiuii dâu. (ỉ) 
x.a bao kè nùi thám sáu, 
khSc canh đá giục, nam lủu mây hỏi. 

Kiệu hoa dâu dá điii ngoài, 
qu.‘in buyển (3) đàu bi giục nguừi siuh ly. 

Dau lòng ờ Mguời di, 
lụy rori thâm dá, tơ chia ră làm. 

Trời bỏm mây kéo liii dám, 

d'iu-diu ngọn cò dùni'd?ra Iihknli su ung. 

Rơớc nbng vé dfn Irú phơỏng, (4) 
bỏn bể lu&n toả một nbug ờ trong. 

Ngjp-ngirng Ihrn lỳc c húng, 

nghĩ lòng lại xót-xa lòng dòi phen. 

Phim tiẻn rơi dên lay hòn, 
liohi công (5) lúng giớ mua gìn với ai. 

Bict thin dồn btróc hc-loỉii, 

nhụy dào đả bè cho ngirời tinh diung. (6) 

VI ai ng&u đón gió dỏng, 
ihiộl lừng khi ờ dau lòng khi di. 

(!) Kim cải. — kim rơi cải njng. — Xọ- chúng phin rổ. 

(?) Xvtrug trỉng (D*ch còt phau khí Ibâ lur.Tng) chèi w *tr<rnf 
d&l ngirừã. 

(3) UuẲn hnjển — Dỉrn «!jch, nluc tửi rmJ* tU«. 

(4* Tni phirtr&g. — Chỏ Ịr lfta. 

(5) lloềi củng. — Tểèc củng, BỈug cdng. 

(6) Ngirỉri lỉnh chong. — Kĩro-lrọng. — 
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Trùng pliùng (1) díu họa có khi, 
tlũn n*y Uiòi cỏ còn gi mi mong? 

DS Sính ra sj long-dorg, 
còn mang láy kii-p má húng dĩfng sao. 

Trẻn an sin cd con dao, 
gf u cảm nhng đá grii 'ào chéo klũn. 

Thòng khi mrức dá drn chon, 
dao niy Ihi liệu với thin phạn uiy. 

Dẻin siu một khic một chSy, 
bing-kliuủng Iihu* tình nhu- say một minh. 

Chỉng ngờ gá Mẵ-giàm-sinh, 
vân Ih một dúa phong Lnb (2) đá quen. 

Quá cliơt lại gặp hói đen, 
quen vùng l ii kiêm ỉin miền nguyệt hoa (3 
Liu xanh (4) cố mụ rũ-tot, 
bng chơi (5) di trờ ví gih hót duyẻn. 

Tlnh-cồr chhng họn mà nén, 
mỊt cưa mu áp đíng (6) đỏi bổn một phường. 

Chung lirng nu> một ngôi hhng, (7) 
quanh nám buôn ph*jn bán hirơng đi lề. (8) 

Dịo tìm khip chợ thi qué, 
già dauh hiu- hạ dạy nghé hn choi 
nùi may &u cúng sự trời, 
đữ)n trường hi chọn roiậl người vô duyín. 

(I) Trúng-phũn;. — G4p lại. 

(1) Pbong tình. — Trai gái. 

(3) Ngujít hoa- — Trai giầ. 

(4) 14« tanh. — LAu di haj ví ức tanh, nín Vổu là Ihanh Uu. 

(5) Lằng choi. — Bợm chơi. 

(6) lltt-đ-p iling — Kh& qua dỏ dâng ai thỉm. Mật cưa. — 
v6 d'.ing. 

(7) Ngé» hhn* — cira hhng, oắi h*Dg. 

(8) — NuOi di, Un đi di quen. 
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Xót lủng cliúl pliin thuyên quyên, (I) 
nhành hoa đem hán viio thuyền lỉi-htiôn 
M^o lừa dá mjc vko khuủu, (2) 
sinh nghi nạp giũ nghinh hỏu sân ngky. 

Mìrng thám cờ di đcn lay, 
chng nhìn tc ngọc, còng say khóc hoàng. 

Dá nín quôc súc thiỏn hương, 
một cười níy bản ngàn vỉiiig ch5ng ngoa. 

Vé dủy nước Ưưứe hè hoa, 
vương tửu qúi khách, it Ih dua nhau. 

Ila Ikui trâm lượng thừ diu, 
cúng đk vừa vón, còn sau thỉ lời. 

Miêng ngon ké dôn lậu nơi, 
vón nhi cúng tíêc, cùa ười củng tham. 

Dằo tiên đá lxín lay phàm, 
thi vin nhòuh quít cho cam sự* đời 
Dưới trán mày mịt Ihng-chơi, 
chơi hoa đá dá mày người hiêl hoa. 

Nước vò lự*u miu mỏng gà, (3) 
mượn tnhu diiéu tẠp lại Ih còn ngitj<hi. ( t) 

Mập-mừ đủnh-lận con đen, (5) 
hao nhiéu cúng Láy nliiOu liên mát chi. 

Mụ gik hoậc có déu gi, 

liéu cỏng mâl một huỏi qui mà-thùi. 

Dên diy đkng-si ra- xu ỏi, 
mh ta hâl dộng nứa người sanh nghi. 

(I> Thuyín quyên. — Con gẩỉ tòi. 

(t) — Míe mứp 

<3) Ntrdrc tò lựTi *lc J4 mà rừ* nong củ* rnlnb cbo sdn thịt, 
míu móng ỊÌ, 0*1 r« M vỏ 14 lUttli tu* chi còn con fắi, còn nư<h 
(iiu. — Dô l»m mầu. 

|l) Chtéu Lập. — Nhđrn lệi, Un da |fi. 

(5) Con den. — (lé dln) ngưỉn phim pbu. 
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Tiẻc thay một doá trà-ini, 
con ong LỈ mờ dàng đi lỏi vi. (I) 

Một cơn imra giỏ nặng-nể, 
tlnrơng gì dên ngọc, tiếc gi dcn liuơng? 

Ti{c xuủn một giùc mư-uỏng, 
đuôc lioa dề dd inột nhng ngói trơ. 

Kíi riểng lúm-tá (2) tuôn mira, 
pliủn c nôi khách, phún lo udi miQỈi. 

To<5ng chi ỉh giông hổi- tanh T 
thân nghu ving đé ô danh mí hóng. 

Thỏi còn chi nửa mh mong. 

dòri nguừi thỏi thỉ li xong một dừi. 

Ciin duyén lùi pliộn bừi-bời, (3) 
cim dao nìing đi loan bái qurén sinh. (4) 

Nghi di nghỉ lại một minh : 
một minh thl chớ, hai tình (5) thi sao r 
Sau dúu sinh sự thè nko, 
truy nguyên chùng kẻo lụy vho song thin ! 

Nỗi minh ỉu cúng gián dân, (6) 
kíp chẳy thỏi cúng một lản roh-thỏi. 

Nhớng lu <Ỉ 0 -dSn ngirợc xuôi, 
tiêng gh nghe đỉ gáy thỏi mải tirờng 
Llu mai (7) vìra lúc tan sinmg, 

Mã-tinh giục-gii YỘi-vbng ra đi. 

0) Tiỉc con gđi IÙ--IA nbir hoa trh ml bị b$y u ong bird-m 
uh Ciil nhụy. 

<3| Tim Ũ. — U-chỉ. 

(3; BỜI bỉri. — Chan chan ; biii. 

(4) Quyỉn sinh. — Lưu »Ang. 

(5) Hai linh. — Cha mq. -Song UiAn. 

(6) Giln dỉn DỔI lán Un. 

(7) Liu mai. — Liu quẩn. 



4 
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Bo?n trường tha), lũc phin kỷ ỉ (1) 
vó cu khàp-khành bảnh xe gập-génh. 

Bé ngoai mươi dỊni trướng đinh, (2) 

Vtnntg-4ng gánh ti(jc licn hãnh (3) đưa theo 
Ngơỉũ Uii dỉii khách dị |>-déu. 

niột nhi hu)ửn vứi một /í tểu à trong. 

Nhìn ỏng lẳ-diá giọt hóng, 

di tai nàng mới giải lòng thip cao. 

Hò sanh ra phận thư dho t 
cổng cha ngái mc kiếp nào trá xong? 

Lớ-lkng nước dục vùi trong, 
trirn nìrn dị một ủm lòng lừ diy. 

Xem gương trong bày nhiêu ngkv, 
thin con cliâiig kèo mác tnv bợm già. 

Khi về hồ vắng trong nha. 

khi vho dủi-thàng khi ra Vụi-vkng. 

Khi ỉn khi nói lớ-lhng, 
khi tliSy khi tở xem thường xem khinh. 

Khác mhu kỉ qủi người thanh. 

gim ra cho ki như hình con bụỏn. 

Thôi con còn nói chi con ? 

sồng nhờ đât khách, thác chùn qué người ! 

Vicmig-bà nghe hây nhiiu lời, 
tiỉng oan đi muôu (ạch ười kẻu lẻn. 
ni taln chùa c^n chén khuyẻn, (ị) 
mải ngoài nghi đá giục liền ruòi xe. 

Xót con lòng n!)ng bè-bè, 
trước yin ông đá nàn-nì tháp cao. 

(t) Lóc phin kỷ. — Chia dirừng ké ử ngirừi di. 

(t) Tnrỉmg dlõh. — Trạm nghĩ. 

(3) Tiío bĩnh — Dtnt di. (li doa ) 

(4) Chén khu?4n. — Mỳt tuin uCr.p u nhím ba Un, rít rcTi 
dưa con. 
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Xóc con ỉièu T<*u Ih<7 dào, 
rip nhi đèn nôi clien 'ào tôi ngươi ỉ 
Tò- diy góc hiẻn Ten trời, 
úng irnra tliùi chùi, (I) quẻ người một thin. 

>'gàn lỉm nhò hóng lùng quàn (2) 
luvỉt sương che chờ chõ thin cát đàng. 

Qo lòi khách mói thu? ring, 
tuộc ehơn thòi cúng xJdi thang nhiệm sao. 

Mai sau dủu đòn the nho, 
kia gương nliyt nguv^i nọ dao qiii thán. (3) 

Đùng đung gid hitp miv tủn. (4) 
n»vt xe trong cỡi hóng trán nhir hay. (5) 

Trông T<ri bịt lụy phin uy, 
gổc trời thầm thâm, ngàv nghv dâm dãra. (6) 
tong thỉ cúi kliich ia-uro, (7) 
hac phau cáu gii, cliơn dám ngàn mày. (8) 

Bờ lau sát sát hơi mai, <9) 
một trời thu dị rittog Uy một người. 

Dỉm khuya ngớt lạnh mù khoi, 
thày ưâng mầ then nhúng lời non sông. 

Liu thu ting hiếc úề hóng, 
nghe dũa như nhác lâm lòng thán hùn. 

Kbứng b lạ nước lạ non, 

Lim-tri vira một thảng tròn lói nơi. 

Ịt) Tb4» thủi. — Trụi trụi 

(!/ — Oàng Là eẵy tùng cao ngần lỉm, Tin gửi gitn con u Lèn 
kạ nhr dly cãt-iUng (My cát càn, dly dẰrục hổn.) 

(3) Chỉ D|l trM mịt trtng mà thể ; iặl tb/ quỉ thắn glỉt đi. 

(4) Giò bkfp. - Gió nui Hiệp. lUy tin. — IlAy non Tin-linb. 

(5) H* 0 { tria. — Bụi 4Ổ. 

(6.1 Dim dam. — Thin Ibim mb mũ. — diu diu. 

(7) Xa lim — Xa Ibdi. 

<f) — Lội gií đạp tu yỉt ưing phau phau. — hi ta-iuúi. 

(9) — s«nntf tũýil điy dường dl> Vá. 
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Xe chiu đùng bánh cùa ngoài, 
rèm Irong đá llny m«)t người líirớc ra. 

Thoái trông lựt lợt mhu lia, 
ỉn chi cao lớn dâvdh lỉam sao ! 

Tnrớc xe lớn -hử han cliho, 

vimg lời Ithng mói hước \ho tận nơi. 

Itẻn thi m*iy & Iiny nghi, (1) 
bén thì ngói bôn n.ìm người ỉhng soi *(2) 

Giữa thì hương nén tnn-líoì, 

Irỏn treo một tirựng trâng lỉỏi lỏng inhy. (3> 

Lâu xanh quen lôi xua nay, 
nghé náy thi lày ông n:iy tidn sơ. 

Hương hổm hoa SỠIII pliượug thờ, 
cđ nho x‘u YĨi có thưa múi hang 
Còi xiêm lột áo chãri-cliường, 

trước thân sỏ nguyln mành hương lầm-tláin. 

Nệm hoa lõt Yii<’>ng chiéu 11 * 01 , 
hưứin ong hay lại ám-.ĩm tứ TÌ. 

Kiéu còn ugơ-ng m hict gỉ, 

cứ lời lạy suông mụ Ihi kh’in ngar : 

Cừa hhng buòn-bán cho may, 
đém đém hau thục, (4) ngày nghy ngu vén tiéu. (5) 
Muỏn nghn người tlrìy cúng yẻu, 
xỏn-xao anh ẽn àặp-đần trước mai 



(t) — Hẩy ng&l. — Mày như con nhộng niđ-ầ hứa btrd-m. - 
Miy tim, bọn di đinh chtng m.1y lóa con. 

(ìi Ukng 301 . — -NgiriH lỊrh t,r tử- •. 

Pl — Tổ dí, Iiginri u h»y lí cà Iđng inằT Irỉog. 

(4) Hàng Ihựx. — (An lạnb) Ngiy mung ba tháng ta, tiỉi tbank 
minh. 

(3) Nguyín tiía — IIẠi nguyên tila, rim Ihẩng giáng. «n cỏ 
thầp dèn Tẳn Tẳn 



